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Tóm tắt 

Di cư lao động là một yếu tố quan trọng trong chính sách phát triển của Việt Nam, dẫn đến 
sự hình thành của một ngành công nghiệp bao gồm các công ty tuyển dụng và môi giới sẵn 
sàng hỗ trợ cho hành trình di cư của người lao động dù thông qua các kênh chính thức hay 
phi chính thức. Ngành này cũng tiếp cận tới chính những người lao động với nhu cầu có việc 
làm ở nước ngoài do mức lương cao hơn trong khi các cơ hội trong nước thì hạn chế hơn. 
Động lực di cư lao động ở các cấp độ này bao gồm – từ nhà nước, đến công ty tuyển dụng, 
đến người lao động. Động lực di cư lao động có thể làm suy yếu các nỗ lực tăng cường bảo 
vệ cả trong nước và khu vực do lo ngại ảnh hưởng đến các cơ hội việc làm sẵn có. 

Mặc dù cũng có tình trạng bóc lột lao động trong nước, nhưng nghiên cứu này sẽ tiếp cận 
dưới góc độ Việt Nam là quốc gia nguồn của lao động di cư, đánh giá tính dễ bị tổn thương 
có thể dẫn đến việc bóc lột người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu xem xét các 
khoảng trống ở từng giai đoạn-trước khi khởi hành, trên hành trình đến điểm đến, trải nghiệm 
tại quốc gia đích đến và khi trở về Việt Nam. 

Nghiên cứu sử dụng lăng kính kinh tế, xã hội và chính trị để xem xét mức độ dễ bị tổn thương 
trước nguy cơ bị mua bán hình thành ở từng giai đoạn của chu kỳ di cư. Điều này làm nổi 
bật vai trò và mối liên kết giữa các thể chế chính thức, luật pháp, các quy tắc và thông lệ 
không chính thức cũng như các chuẩn mực xã hội rộng lớn hơn liên quan đến di cư lao động 
và mua bán người (MBN) trong khu vực. Nghiên cứu cũng phân tích các khuyến khích, lợi 
ích và sự phân bổ quyền lực giữa các chủ thể khác nhau, những yếu tố này hình thành hành 
vi và lựa chọn chiến lược như thế nào? 

Việt Nam đã thông qua một số chính sách và pháp luật về phòng chống MBN và vào tháng 2 
năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-
2025 tầm nhìn đến năm 2030, được xây dựng dựa trên ba Chương trình trước đó. Ban đầu các 
biện pháp lập pháp và chính sách được xây dựng để ứng phó với MBN vì mục đích bóc lột 
tình dục và trước đây chủ yếu tập trung vào phụ nữ và trẻ em. Điều này đang được thay đổi 
dần. Hệ thống pháp luật của Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề về lao động di cư và bóc 
lột ngày càng được mở rộng nhưng còn phức tạp, thiếu nhất quán và chồng chéo, gây khó khăn 
cho việc thực thi pháp luật và áp dụng các biện pháp phù hợp. 

Ngoài những quy tắc và hệ thống chính thức này, người lao động di cư còn thương lượng về 
vai trò và mối quan hệ của họ để tối đa hóa lợi ích của mình trong phạm vi có thể. Tuy nhiên, 
đây có thể là việc lựa chọn giữa hai phương án đều không tốt, đặc biệt là khi người lao động 
di cư phải gánh các khoản nợ để di cư lao động, điều này hạn chế các lựa chọn của họ. Khi 
xảy ra bóc lột, rất ít nạn nhân trình báo vụ việc do mất thời gian, quy trình cần thiết để được 
xác định là nạn nhân phức tạp và nhiều người cũng không biết cách để trình báo vụ việc của 
mình như thế nào. 
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Ước tính Việt Nam có 560.000 người lao động di cư tại 43 quốc gia, mặc dù con số thực tế 
bao gồm cả di cư trái phép có thể cao hơn nhiều. Điểm đến chính của di cư lao động là từ 
Việt Nam sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan nhìn chung được cho là đáng tin cậy hơn 
do thông qua các quy trình tuyển dụng chính thức, tuy nhiên điều này không hẳn lúc nào 
cũng đúng là như vậy. Các điểm đến khác trong khu vực ASEAN bao gồm Thái Lan và 
Myanmar; Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, Xinh-ga-po và Ma-lai-xi-a. Lao động di cư Việt 
Nam cũng đi sang Trung Đông, các nước Đông và Tây Âu. 

Mặc dù di cư để tìm việc làm là một lựa chọn nhưng có một số yếu tố ảnh hưởng đến lựa 
chọn đó và ảnh hưởng đến khả năng thực hiện quyền tự quyết của người di cư. Ở mỗi giai 
đoạn, từ trước khi khởi hành, trong hành trình di cư, ở quốc gia đích đến và khi trở về Việt 
Nam, người lao động di cư đều dễ bị tổn thương. Trước khi khởi hành có nhiều yếu tố ảnh 
hưởng từ tính dễ bị tổn thương nhưng những khó khăn chính đến từ việc thiếu kiến thức và 
không có khả năng tiếp cận các thông tin đáng tin cậy, cũng như các khoản phí do nhà tuyển 
dụng áp dụng đối với người lao động di cư. Những yếu tố này cũng ảnh hưởng đến hành 
trình của người lao động di cư. Nợ nần khiến người lao động di cư chấp nhận rủi ro ở quốc 
gia đích đến để kiếm thêm thu nhập. Sự cạnh tranh giữa những người lao động di cư với 
nhau cũng làm tăng tính dễ bị tổn thương ở quốc gia đích đến vì chính những người lao động 
di cư khác cũng dễ bị tổn thương như vậy và cố gắng thương lượng các điều kiện tốt hơn. 
Đổi lại, những người lao động bị bóc lột phải đối mặt với những rào cản đáng kể trong việc 
được công nhận là nạn nhân bị mua bán hoặc được nhận bồi thường, hỗ trợ và đền bù. 

Lao động di cư Việt Nam rất dễ bị bóc lột và lạm dụng. Họ chấp nhận rủi ro khi di cư để làm 
việc và có xu hướng tự giải quyết việc bị bóc lột hơn là trình báo với chính quyền. Điều này 
xuất phát từ tính dễ bị tổn thương mà họ trực tiếp gặp phải như các khoản phí từ các đơn vị 
tuyển dụng cao, nợ nần, thiếu thông tin và tình trạng di cư bất hợp pháp (trong một số trường 
hợp). Tính dễ bị tổn thương cũng là kết quả của việc thiếu các dịch vụ hỗ trợ, khó khăn trong 
điều tra các vụ việc và thiếu động cơ để trình báo vụ việc. 

Các dịch vụ hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức khác đã gia tăng đáng kể, 
mặc dù theo quy định của pháp luật, rất nhiều trong số các tổ chức này được thành lập để 
ứng phó với MBN vì mục đích bóc lột tình dục. Mặc dù các dịch vụ đã được mở rộng để tập 
trung hơn vào MBN bao gồm MBN vì mục đích bóc lột lao động nhưng trọng tâm chủ yếu 
vẫn là phụ nữ và trẻ em, sự hỗ trợ dành cho nam giới rất hạn chế. Các hoạt động hỗ trợ chủ 
yếu có xu hướng sử dụng các mô hình đã được sử dụng cho các nạn nhân của MBN vì mục 
đích bóc lột tình dục bao gồm nhà tạm lánh, hỗ trợ tâm lý xã hội, đào tạo sinh kế mà không 
xem xét các cách tiếp cận sáng tạo hơn đối với bóc lột lao động để hòa nhập xã hội mà lại 
rút lại các hỗ trợ này.  

Trở ngại chính trong việc giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương trước nguy cơ bị mua bán 
người vì mục đích bóc lột lao động là hầu hết các bên liên quan đặc biệt là những bên có 
quyền lực nhất đều quan tâm đến việc duy trì tình trạng như hiện nay. Chính phủ mong muốn 
người lao động di cư như một yếu tố trọng tâm trong chiến lược phát triển của đất nước. Các 
đơn vị tuyển dụng và môi giới tạo ra lợi nhuận bằng cách tìm người lao động và kết nối họ 
với chủ sử dụng lao động ở nước ngoài. Chủ sử dụng lao động ở nước ngoài được tiếp cận 
với lao động rẻ hơn, để gia tăng tỷ suất lợi nhuận. Theo đó, có rất ít hoạt động để giải quyết 
tính dễ bị tổn thương và thay đổi động lực thúc đẩy di cư lao động.  
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Các vụ MBN vì mục đích bóc lột lao động rất phức tạp và ít khi thỏa mãn được chính xác 
định nghĩa về MBN tại Việt Nam và cũng ít khi xác định được thủ phạm cụ thể. Bóc lột 
thường là kết quả của động lực thúc đẩy di cư cũng như các tác nhân của nó chứ không phải 
do thông đồng và ý đồ phạm tội giữa các cá nhân có liên quan trong chu trình di cư: từ người 
tuyển dụng đến người vận chuyển rồi đến chủ sử dụng lao động. Điều này đòi hỏi cách tiếp 
cận đa chiều hơn so với các ứng phó MBN thông thường. Việt Nam có thể tiếp tục điều chỉnh 
luật pháp và chính sách cho phù hợp với thực tiễn của di cư lao động và các nguy cơ bị bóc 
lột, tăng cường các công cụ sẵn có cho người di cư; hỗ trợ hợp tác xuyên biên giới và điều 
chỉnh cách tiếp cận hiện tại đối với người lao động di cư. 

 

1 Giới thiệu 

MBN là một vấn đề phức tạp với nhiều thách thức để thiết lập các chính sách ứng phó hiệu 
quả. Các khía cạnh và động lực ảnh hưởng đến MBN xuyên suốt các thể chế và cấu trúc 
chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. MBN suy cho cùng là bóc lột và ép buộc bởi các nhóm 
lợi ích, quyền lực trong khi những người dễ bị tổn thương thường là những người ở bên lề 
xã hội và không có tiếng nói. Trong bối cảnh của các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), 
đặc biệt là các mục tiêu 16.2, 16.3 và 8.7 và chương trình ‘’không ai bị bỏ lại phía sau’, cần 
phải quan tâm nhiều hơn đến các nhóm yếu thế nhất này. Mặc dù các biện pháp ứng phó 
nhằm giải quyết MBN đã cho thấy một số thành công, đặc biệt trong xây dựng chính sách 
và nâng cao nhận thức về vấn đề này nhưng vẫn còn những thách thức cơ bản về các biện 
pháp bảo vệ và phòng ngừa cũng như quản trị và hệ thống tư pháp hiệu quả. Một số rào cản 
này được công nhận rõ ràng trong khi đó một số khác ít được công nhận hơn. Tương tự, một 
số rào cản được ghi lại trong khi một số khác chỉ được hiểu ngầm. 

Ở Đông Nam Á, người lao động di cư-chiếm số lượng người di cư cao nhất toàn cầu-là một 
trong những nhóm đối tượng dễ bị mua bán nhất. Do một số quốc gia trong khu vực có nhu 
cầu tuyển lao động cao và các quốc gia có ít cơ hội việc làm thì có nguồn cung lao động, 
nhiều người sẵn sàng di cư sang quốc gia khác để làm việc (Oliver 2019, Testaverde và các 
cộng sự 2017). Mặc dù những người di cư này có thể sẵn sàng bắt đầu hành trình của mình 
nhưng họ lại rất dễ bị bóc lột ở mọi giai đoạn. Điều này đặc biệt đúng đối với những người 
di cư trái phép, tức là những người không có thị thực hoặc sử dụng các dịch vụ môi giới 
không chính thức khiến họ trở thành những người di cư trái phép hoặc không có giấy tờ tại 
các quốc gia đích đến. Do đó họ ít được bảo vệ hơn so với những người di cư hợp pháp vì 
nếu họ trình báo với chính quyền, họ có nguy cơ bị trục xuất (Chantavanich và các cộng sự 
2013). Ở nhiều quốc gia, việc ứng phó với MBN tập trung vào bóc lột tình dục, điều này có 
nghĩa là ít người được xác định là nạn nhân của MBN vì mục đích bóc lột lao động (Weitze, 
2014). Những nhà hoạch định chính sách và các tổ chức hỗ trợ nạn nhân cũng ít hiểu rõ về 
bản chất của MBN vì mục đích bóc lột lao động hơn.  

Khu vực ASEAN có đặc điểm là di cư lao động do sự chênh lệch về phát triển kinh tế và 
công nghiệp giữa các quốc gia và việc đi lại trái phép giữa các quốc gia khá dễ dàng. Sự khác 
biệt về nhân khẩu học giữa các quốc gia dư thừa lao động và các quốc gia có nhu cầu tuyển 
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lao động dẫn đến hình thức di cư như vậy sẽ tiếp tục là một đặc điểm của thị trường lao động 
và xã hội trong khu vực. Tuy nhiên, còn thiếu các phương pháp tiếp cận có tính thực tiễn và 
chính sách nhằm giải quyết sự phức tạp của di cư lao động, đồng thời đưa ra các khuyến nghị 
cụ thể về biện pháp giảm thiểu tình trạng dễ bị mua bán cho người di cư lao động và làm thế 
nào để các nạn nhân bị mua bán có thể được bảo vệ nhiều hơn từ các cơ quan pháp lý.  

Do sự phức tạp như vậy, nghiên cứu điển hình quốc gia này là một trong loạt nghiên cứu 
xem xét các yếu tố quản trị, cơ cấu và kinh tế, chính trị ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương 
trước nguy cơ bị mua bán của người lao động di cư. Nghiên cứu này tìm hiểu từ góc độ kinh 
tế, chính trị đối với các hạn chế về: cấu trúc, thể chế và chính trị, các yếu tố hỗ trợ để tăng 
cường khả năng phòng ngừa và bảo vệ cũng như nâng cao kiến thức để giảm thiểu tình trạng 
dễ bị tổn thương của nạn nhân, cải thiện năng lực, tiếng nói và sự bảo vệ cho họ.  
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2 Việt Nam 

Di cư lao động là một nội dung quan trọng trong chính sách phát triển của Việt Nam, tính 
đến cuối năm 2021, ước tính có khoảng 560.000 người lao động di cư ra nước ngoài (ILO, 
2021). Động lực thúc đẩy di cư lao động đã hình thành một ngành công nghiệp bao gồm các 
đơn vị tuyển dụng và môi giới sẵn sàng hỗ trợ cho hành trình của người lao động di cư, dù 
thông qua các kênh chính thức hay không chính thức. Động lực thúc đẩy di cư lao động cũng 
tiếp cận đến chính những người lao động, với nhu cầu đáng kể tìm việc làm ở nước ngoài do 
mức lương cao hơn trong khi các cơ hội trong nước thì hạn chế hơn. Động lực thúc đẩy di 
cư lao động ở các cấp độ này bao gồm – từ nhà nước, đến đơn vị tuyển dụng, đến người lao 
động. Động lực thúc đẩy di cư lao động có thể làm suy yếu các nỗ lực tăng cường bảo vệ cả 
trong nước và khu vực vì lo ngại ảnh hưởng đến các cơ hội việc làm sẵn có. 

Hầu hết MBN vì mục đích bóc lột lao động bắt đầu từ sự lựa chọn di cư để tìm việc làm. 
Mặc dù có quyền lựa chọn nhưng không phải lúc nào người lao động di cư cũng có quyền 
yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn hoặc kiểm soát được hành trình di cư của mình. Tương 
tự như vậy, mối quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam và các quốc gia đích đến cũng ảnh hưởng 
đến khả năng thúc đẩy sự đối xử tốt hơn đối với người lao động Việt Nam ở nước ngoài. 
Những yếu tố này ảnh hưởng đến mức độ phổ biến của các vụ việc có thể được coi là bóc lột 
nghiêm trọng, phù hợp với định nghĩa về MBN.  

Mục tiêu chính của nghiên cứu điển hình về quốc gia này là để đánh giá các yếu tố kinh tế, 
chính trị quan trọng ảnh hưởng đến tính dễ bị mua bán trong di cư lao động ở Đông Nam Á, 
tập trung vào các khía cạnh chính sách, quản trị, các quy định và tư pháp của công tác phòng 
ngừa và bảo vệ cũng như tiếng nói của người di cư lao động và người bị mua bán nhằm đưa 
ra các khuyến nghị về chính sách và chương trình phòng chống MBN vì mục đích bóc lột 
lao động. 

Mặc dù cũng có tình trạng bóc lột lao động trong nước, nhưng nghiên cứu này sẽ tiếp cận 
dưới góc độ Việt Nam là quốc gia nguồn của lao động di cư, đánh giá tính dễ bị tổn thương 
có thể dẫn đến việc bóc lột người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Điểm đến chính của di 
cư lao động là từ Việt Nam sang Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước 
Đông Nam Á khác như Thái Lan và Myanmar, cũng như In-đô-nê-xi-a, Xinh-ga-po và Ma-
lai-xi-a1. Nghiên cứu tập trung vào tính dễ bị tổn thương ở từng giai đoạn của hành trình liên 
quan đến các điểm đến này gồm: trước khi khởi hành, hành trình đến điểm đến, trải nghiệm 
ở quốc gia đích đến và khi trở về Việt Nam. 

 Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này là một phần của loạt nghiên cứu điển hình về quốc gia do Chương trình Hợp 
tác ASEAN-Ô-xtrây-li-a về phòng chống MBN (Chương trình ASEAN-ACT) ủy quyền thực 
hiện, tập trung vào việc tìm hiểu về tính dễ bị tổn thương của người di cư lao động, khác với 

 
1 Nghiên cứu điển hình tại Indonesia và Ma-lai-xi-a sẽ được tập trung thực hiện trong giai đoạn 2, do đó sẽ không được phân tích chi 
tiết ở đây. Anh, Châu Âu cũng như khu vực Trung Đông cũng là các hành lang chính nhưng vì nghiên cứu tập trung cho khu vực châu 
Á do đó các hành lang này được đưa ra khỏi nghiên cứu 
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MBN vì mục đích bóc lột tình dục vốn có xu hướng được quan tâm nhiều hơn (Weitzer 
2014).2 Nghiên cứu xây dựng một khung phân tích nhằm để tìm hiểu các đặc điểm cấu trúc, 
các quy tắc chính thức và không chính thức, các mối quan hệ quyền lực và lợi ích hình thành 
nên tính dễ bị tổn thương trước nguy cơ bị mua bán của người di cư lao động ở mỗi giai đoạn 
của chu kỳ di cư. Sử dụng khung phân tích này như một công cụ thực hiện, nhóm nghiên cứu 
đã nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn những người cung cấp thông tin chính (KII) tại Việt 
Nam. Ngoài ra, ba hội thảo tham vấn đã được tổ chức để tóm tắt và kiểm tra các phát hiện 
chính với ASEAN-ACT và nhóm nghiên cứu đang đồng thời thực hiện các nghiên cứu tương 
tự ở các quốc gia như Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan và Việt Nam (các nghiên cứu ở các quốc 
gia còn lại sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2). 

Nghiên cứu sử dụng lăng kính kinh tế, chính trị để xem xét mức độ dễ bị tổn thương trước 
nguy cơ bị mua bán hình thành ở từng giai đoạn của chu kỳ di cư. Điều này làm nổi bật vai 
trò và mối liên kết giữa các thể chế chính thức, luật pháp, các quy tắc và thông lệ không 
chính thức cũng như các chuẩn mực xã hội rộng hơn liên quan đến di cư lao động và MBN 
trong khu vực. Nghiên cứu cũng phân tích các biện pháp, lợi ích và sự phân bổ quyền lực 
giữa các chủ thể khác nhau, những yếu tố này hình thành hành vi và lựa chọn chiến lược như 
thế nào. Điều quan trọng là lăng kính kinh tế, chính trị tập trung tìm hiểu cách các động lực 
này thay đổi như thế nào khi các mối quan hệ, quy tắc và thông lệ (chính thức và không 
chính thức) thay đổi theo thời gian. Nó cũng xác định các cơ hội để thúc đẩy thay đổi nhằm 
hỗ trợ khả năng phòng ngừa và bảo vệ tốt hơn trong việc giải quyết tính dễ bị tổn thương 
trước nguy cơ bị mua bán.  

Tính dễ bị tổn thương trước nguy cơ bị mua bán được xác định và sơ đồ hóa ở từng giai đoạn: 
trước khi khởi hành, quá cảnh, đến quốc gia đích; những lựa chọn dài hạn tại các điểm đến 
hoặc quốc gia thứ ba và trở về (có thể liên quan đến quá cảnh) (Bisong và Knoll, 2020). Các 
yếu tố về bối cảnh cụ thể hỗ trợ hoặc duy trì tính dễ bị tổn thương đã được xác định ở từng 
giai đoạn được phân tích, cũng như chỉ ra các cơ hội thay đổi tiềm năng (xem hình 1) 

 

 

 
2 Do tập trung vào các nguy cơ về MBN nhằm mục đích bóc lột lao động, nghiên cứu này không đề cập đến vấn đề lớn về MBN nhằm 
mục đích bóc lột tình dục mặc dù trên thực tế MBN vì mục đích bóc lột tình dục cũng có thể được hiểu là một hình thức bóc lột lao động, 
do định nghĩa tình dục là một loại ‘’’công việc’ ngày càng được chấp nhận  
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Bảng 1 Sơ đồ hóa tính dễ bị tổn thương trước nguy cơ bị mua bán trong chu kỳ di 
cư lao động 

 

Ngay từ đầu, việc 
nghiên cứu các tài 
liệu học thuật và 
các tài liệu liên 
quan đã được tiến 
hành nhằm hỗ trợ 
hoàn thiện khung 
phân tích dựa trên 
các yếu tố kinh tế, 
chính trị quan 
trọng đã được xác 
định ở Việt Nam. 
Nghiên cứu tài liệu 
về Việt Nam cũng 
cho thấy việc tập 
trung vào lĩnh vực 
việc làm không 
phù hợp bằng tập 
trung vào các đích 
đến cụ thể. Đánh 
giá cũng góp phần 
xác định các bên 
liên quan để thảo 
luận nhóm tập 
trung (FGDs) và 
phỏng vấn KII.  

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung với nhiều bên liên 
quan tập trung vào vấn đề di cư lao động và MBN tại Việt Nam. Những người tham gia được 
lựa chọn thông qua xác định mẫu có mục đích để đảm bảo tính đại diện toàn diện, bao gồm 
các cơ quan, đơn vị chính của Chính phủ (8), các tổ chức quốc tế (3), các tổ chức phi chính 
phủ (NGOs) cung cấp hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán (5), đơn vị tuyển dụng (2), nạn nhân 
bị mua bán được hỗ trợ trong nhà tạm lánh (3), người di cư trở về (4) và thành viên của mạng 
lưới người di cư (2). Tổng số 29 cuộc phỏng vấn đã được tiến hành. Các phát hiện từ các 
cuộc phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung đã được phân tích theo chủ đề thông qua lăng 
kính kinh tế, chính trị, tổng kết thành khả năng dễ bị mua bán trong từng giai đoạn của chu 
kỳ di cư lao động có cân nhắc vai trò và quan điểm của các bên liên quan đã tham gia. 

Nghiên cứu được thực hiện theo các nguyên tắc và hướng dẫn về đạo đức nghiên cứu và 
đánh giá của Hội đồng phát triển quốc tế Ô-xtrây-li-a (ACFID) và theo chính sách về đạo 
đức nghiên cứu của ODI. Vì nghiên cứu tập trung vào những người dễ bị tổn thương, đặc 
biệt là các nạn nhân bị mua bán, do đó bắt buộc phải tuân thủ các quy trình đạo đức, bao 
gồm sự nhạy cảm trong thiết kế nghiên cứu như địa điểm phỏng vấn và thảo luận nhóm tập 

TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG ĐỐI VỚI 
MUA BÁN NGƯỜI 

 Chú ý các lĩnh vực nhạy cảm 
 Dân số có nguy cơ 
 Chính sách/pháp luật 
 Ứng phó của các cơ quan tư pháp 

Quốc gia 
quá cảnh Trở về 

Trước khi khởi hành 

QUỐC GIA 
ĐÍCH ĐẾN 

QUỐC GIA 
NGUỒN 

Quá cảnh 

Quốc gia 
quá cảnh Đích đến 

Các lựa chọn lâu dài ở 
quốc gia đích đến hoặc 
quốc gia             thứ ba 
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trung cũng như cấu trúc tham gia. Sự đồng ý trên cơ sở thông tin được cung cấp đầy đủ phù 
hợp với bối cảnh địa phương có sự khác nhau về đồng ý bằng văn bản và đồng ý miệng. 
Chúng tôi cũng chú ý đến bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính ẩn danh của người tham gia. Trường 
hợp sử dụng các trích dẫn trực tiếp, các đặc điểm nhận dạng sẽ bị xóa và sử dụng bút danh 
thay thế. Các đánh giá về đạo đức và phương pháp nghiên cứu thực địa đã được Ủy ban đánh 
giá đạo đức của ODI phê duyệt.  

Trong quá trình nghiên cứu, các hội thảo định kỳ đã được tổ chức với các nhóm nghiên cứu 
của tất cả các quốc gia gồm Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan và Việt Nam cũng như thành viên 
của ASEAN-ACT để chia sẻ cách tiếp cận đã thực hiện và những thách thức phát sinh trong 
quá trình nghiên cứu thực địa. Điều này rất hữu ích để xác định các chiến lược nhằm lấp đầy 
khoảng trống một cách có căn cứ. Ngoài ra, một hội thảo ý nghĩa đã được tổ chức vào cuối 
quá trình nghiên cứu để phân tích sâu hơn, đánh giá và kết nối các nghiên cứu từ các quốc 
gia, tích hợp vào các báo cáo bằng văn bản đồng thời để xác định các chủ đề xuyên suốt 
được phân tích trong phần tóm tắt chuyên đề cùng với các nghiên cứu điển hình quốc gia. 

 Hạn chế 

Nghiên cứu được thực hiện trong thời kỳ đại dịch Covid 19 khiến cho nhóm nghiên cứu khó 
di chuyển ra ngoài khu vực Hà Nội. Do đó, nhiều cuộc phỏng vấn được thực hiện từ xa. Các 
nhà nghiên cứu vẫn có thể tương tác với một bộ phận người tham gia, nhưng việc không thể 
phỏng vấn trực tiếp cũng có thể ảnh hưởng đến phản hồi từ họ. 

Ngoài ra, do quy mô mẫu nhỏ nên không có câu trả lời nào đại diện cho những trải nghiệm 
bị mua bán của người lao động di cư. Thay vào đó, báo cáo dựa trên những trường hợp này 
để cung cấp thông tin bên trong và ghi nhận nhanh về những trải nghiệm thực tế cũng như 
để bổ sung và cập nhật tài liệu xám và học thuật hiện có về vấn đề này. 

 Mua bán người hay bóc lột? 

Một vấn đề quan trọng nổi lên qua các cuộc phỏng vấn và thảo luận với các nhóm nghiên 
cứu từ các quốc gia khác đó là: liệu có nên đề cập đến bóc lột lao động hoặc MBN hay 
không? Phần lớn định nghĩa về MBN và việc áp dụng thuật ngữ này trong thực tế đã được 
đề cập đến (ví dụ xem McAdam 2020, 2016; Chuang 2014, Weitzer 2014:7-8). Các nghiên 
cứu điển hình đã cho thấy rõ ràng là có các ví dụ về mua bán người lao động di cư-đặc biệt 
ở các điểm đến có liên kết rõ ràng với tội phạm có tổ chức.  So với mua bán người lao động 
di cư thì việc chủ sử dụng lao động bóc lột người lao động di cư tại điểm đến phổ biến hơn. 
Điều này không làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của bất kỳ hình thức bóc lột nào mà là 
để thu hút sự chú ý hơn nhằm đưa ra các ứng phó phòng chống MBN giải quyết tình hình 
thực tế của hình thức bóc lột chính đang xảy ra này. Vì lý do đó, chúng tôi đề cập đến “bóc 
lột” có thể bao gồm MBN trong một số trường hợp nhưng không phải là tất cả. Vấn đề nổi 
lên từ nghiên cứu này, phù hợp với những phát hiện tương tự trong các tài liệu khác, đó là 
tốt nhất nên coi một loạt các hành vi bóc lột trong đó có MBN là cùng một khía cạnh 
(Huysmans, 2016: 11). Vấn đề này được thảo luận trong suốt phần còn lại của báo cáo và 
được đề cập đầy đủ hơn trong phần tóm tắt chuyên đề về các biện pháp phòng chống MBN 
(Denney và các cộng sự, 2022). 
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3 Bối cảnh của mua bán người trong 
di cư lao động  

 Các yếu tố về bối cảnh 

Việt Nam có dân số đông với hơn 99 triệu người tính đến năm 2022, trong đó 60% đang 
trong độ tuổi lao động (UNFPA, 2022). Trong khi 62% dân số sống trong các khu vực nông 
thôn, tỷ lệ này đang giảm dần và dự kiến đến đầu năm 2030 dân số nông thôn và thành thị 
sẽ gần bằng nhau (Ngân hàng thế giới 2022). Đây là một phần của sự chuyển đổi từ nền kinh 
tế nông nghiệp (14,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và 38% lực lượng lao động), sang 
công nghiệp như sản xuất, năng lượng (33,71% GDP và 27,4% lực lượng lao động) và dịch 
vụ bao gồm du lịch và viễn thông (41,6% GDP và 35% lực lượng lao động) (Crédit Agricole, 
2022). Cùng với các quốc gia láng giềng là Cam-pu-chia và Lào, Việt Nam là quốc gia có 
thu nhập trung bình thấp, mặc dù nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Hiện nay, di cư lao động 
chủ yếu đến các quốc gia có thu nhập cao hơn như Thái Lan và Ma-lai-xi-a đều là các quốc 
gia có thu nhập trung bình cao hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều là các quốc gia 
có thu nhập cao. 

 Cấu trúc và lịch sử chính trị 

Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) lãnh đạo từ năm 1976. Ban đầu, ĐCSVN 
áp dụng nền kinh tế do nhà nước quản lý tập trung, nhưng kể từ khi cải cách (Đổi mới hoặc 
chính sách 'mở cửa') được áp dụng năm 1986, đất nước đã ngày càng chuyển sang nền kinh 
tế thị trường (thảo luận thêm dưới đây). Những cải cách này dẫn đến việc mở cửa quan hệ 
ngoại giao với Trung Quốc và Hoa Kỳ và có cách tiếp cận thực tế và linh hoạt đối với chính 
sách đối ngoại, nhằm tăng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và du lịch để phát triển kinh 
tế (Tuấn, 2009). 

Chính sách đối nội ưu tiên cho tăng trưởng và phát triển quốc gia. Phạm vi phân tích và sự 
tham gia của xã hội trong việc giải quyết vấn đề tham nhũng ở Việt Nam còn hạn chế, và 
qua những trường hợp tham nhũng hiếm hoi được đưa ra ánh sáng cho thấy nhà nước có 
quan tâm đến nhận thức của người dân về quy mô của tham nhũng (Fforde và Homutova, 
2017). Cũng khó tìm hiểu mối quan hệ có thể có giữa tham nhũng với MBN trong bối cảnh 
này. Tuy nhiên, mức độ tham nhũng trong nhà nước được nhấn mạnh bởi hai vụ án nghiêm 
trọng phát sinh từ đại dịch COVID-19. Vụ đầu tiên liên quan đến sự thông đồng giữa các cơ 
quan nhà nước để thu lợi từ việc cung cấp bộ kít xét nghiệm covid và vụ thứ hai liên quan 
đến việc lạm thu từ việc Bộ Ngoại giao và một số công ty du lịch được giao nhiệm vụ đưa 
lao động di cư Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước. 

 Các đặc điểm chính của phát triển kinh tế 

Năm 1986, sau thời kỳ kinh tế khó khăn, chính sách Đổi Mới đã đưa Việt Nam từ nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự hội nhập 
khu vực và quốc tế. Những cải cách này đã tạo ra tăng trưởng GDP cao và giảm đói nghèo. 
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GDP tăng từ 14,09 tỷ USD năm 1985 lên 362,64 tỷ USD vào năm 2021 (Ngân hàng Thế 
giới, 2022). Tuy nhiên, lợi ích không được phân bổ đồng đều,  một số chính sách tác động 
tiêu cực đến người nghèo ở nông thôn (xem hộp 1) tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa 
những người có trình độ học vấn, kỹ năng và các mối quan hệ với những người khác (Hoàng, 
2020). Nhà nước đã bỏ trợ cấp cho sản xuất nông nghiệp, giáo dục và chăm sóc sức khỏe 
cùng với đó là lạm phát cao, năng suất thấp, thiếu việc làm và tỷ lệ nghèo đói ở nông thôn 
cao (Hoàng, 2020; Badiani, 2013). 

 

Hộp 1: Tác động của Đổi Mới 

Để khuyến khích sự phát triển của khu vực tư nhân, Đổi mới đã cho phép thu phí các dịch 
vụ cơ bản và khu vực tư nhân được mở rộng cung cấp dịch vụ, những dịch vụ này ngày càng 
tập trung ở khu vực thành thị, hạn chế khả năng tiếp cận của người nghèo ở nông thôn. Ngoài 
ra, sản xuất nông nghiệp chuyển từ mô hình tập trung, tập thể sang sở hữu tư nhân về đất 
đai, dẫn đến quá trình chuyển đổi từ nền nông nghiệp tự cung tự cấp sang nền nông nghiệp 
thương mại (Quế và Phúc, 2003).. 

Từ năm 2010, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTP-NRD) đã 
tìm cách khắc phục sự mất cân bằng giữa thành thị và nông thôn bằng cách nâng cấp dịch vụ 
và cơ sở hạ tầng ở các cộng đồng nông thôn, nâng cao thu nhập và năng suất, đồng thời giảm 
chênh lệch kinh tế xã hội. Tính đến tháng 9/2020, đã có 60,63% số xã tham gia đạt 19 tiêu 
chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bất bình đẳng về phân 
phối thu nhập giữa thành thị và nông thôn vẫn còn nhưng đã giảm. Hệ số Gini, thước đo sự 
bất bình đẳng về thu nhập, đã giảm ở khu vực thành thị của Việt Nam từ 0,391 xuống 0,325 
trong giai đoạn 2016-2020 và ở khu vực nông thôn từ 0,408 xuống 0,373, với 0,3-0,4 được 
coi là "bình đẳng đầy đủ". 

Trong khi tình trạng nghèo đói ở nông thôn thúc đẩy di cư lao động thì các cơ hội việc làm 
ngoài khu vực nông nghiệp cũng là một yếu tố kéo, khuyến khích di cư đến các khu vực 
thành thị cũng như các quốc gia khác. Người lao động di cư kiếm được nhiều tiền hơn ở 
nước ngoài khi làm các loại công việc tương tự ở Việt Nam trong khi đối với nhiều người dù 
sao họ cũng phải đến các trung tâm đô thị để tìm việc. Những điều này làm tăng mong muốn 
di cư ra nước ngoài của họ (IOM/MOFA, 2017). Trong khi đã có lao động di cư sang các 
quốc gia thuộc khối Đông Âu cũ, Đổi mới dẫn đến việc mở rộng sang thị trường lao động 
quốc tế và châu Á (Anh, 2008). 

Di cư lao động đã trở thành một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt 
Nam. Tầm quan trọng của nó được ghi nhận trong nhiều tài liệu chính thức và tuyên bố của 
các quan chức chính phủ cấp cao (Anh, 2008). Ví dụ, năm 1998, Bộ Chính trị đã ban hành 
Chỉ thị 41-CT/TW về xuất khẩu lao động, coi đây là một “chiến lược quan trọng và lâu dài” 
(Ishizuka, 2013). Theo đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu hàng năm có 100.000–120.000 
lao động di cư vào năm 2020. Mục tiêu này đã vượt vào năm 2017 với 131.751 lao động 
(Hoàng, 2020). Kiều hối chiếm 5,8% GDP của Việt Nam và là quốc gia nhận kiều hối lớn 
thứ hai ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ILO, 2021a). Số liệu về kiều hối không bao 
gồm số tiền người di cư gửi ngoài hệ thống ngân hàng như chuyển tiền thông qua người 
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trung gian, bưu điện, điện thoại di động hoặc chuyển khoản không chính thức, vì vậy dòng 
kiều hối có thể sẽ cao hơn nhiều. 

Để khuyến khích di cư lao động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết 
định số 71/2009/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh 
xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009–2020” ( còn được gọi là 
Chương trình 71). Chương trình hướng tới 62 huyện nghèo ở 20 tỉnh, đặc biệt là cộng đồng 
dân tộc thiểu số ở nông thôn và miền núi, Chương trình 71 đã đưa ra các biện pháp khuyến 
khích người dân di cư để tìm việc làm và hỗ trợ tài chính để thực hiện điều này thông qua 
cho vay lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) (bằng một nửa lãi suất tiêu 
chuẩn), cũng như hỗ trợ tiền mặt và đào tạo do nhà nước tài trợ (Hoàng, 2020). Mặc dù các 
khoản vay này có lãi suất tốt hơn so với việc mắc nợ các nhà tuyển dụng, nhưng vì phí tuyển 
dụng cao nên người di cư vẫn phải tiếp tục làm việc, bất kể trong điều kiện như thế nào để 
trả nợ. 

Khối lượng các khoản vay được phát hành của Chương trình 71 đã không đạt được mục tiêu 
do quy trình nộp đơn, hàng loạt các khoản phí khác và nhu cầu môi giới đã ngăn cản những 
người lao động có nguyện vọng tham gia chương trình – đến cuối năm 2015, chỉ đạt 30% so 
với kế hoạch, 60.000 công nhân đã được hưởng lợi từ Chương trình (Hoàng, 2020). Các gia 
đình có tài sản có thể vay thế chấp để trả trước chi phí tuyển dụng, nhưng nhiều người di cư 
sử dụng nhiều nguồn vay chính thức và không chính thức như từ ngân hàng, người cho vay 
tiền, chương trình tín dụng vi mô, bạn bè, hàng xóm và họ hàng để tăng lượng tiền trả các 
khoản phí cần thiết (Hoàng, 2020). Việc người di cư lao động phải gánh các khoản nợ để 
làm các thủ tục đi làm việc ở nước ngoài đã làm dấy lên lo ngại về mô hình xuất khẩu lao 
động như là một phần của chiến lược phát triển, sẽ được thảo luận thêm bên dưới (ví dụ, xem 
Hoàng và Yeoh, 2015; Schwenkel, 2014). 

  Các quy tắc và chính sách chính thức về MBN 

Việt Nam đã thông qua một số luật và chính sách về mua bán người. Việt Nam là thành viên 
của Công ước Liên hợp quốc về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia [Quyết định 
2549/2011/QĐ-CTN] và Nghị định thư về buôn bán người (Nghị định thư Palermo). Ngoài 
ra, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán người, đặc biệt là 
phụ nữ và trẻ em (ACTIP). Vào tháng 2 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chương trình 
phòng chống MBN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, dựa trên ba Chương trình 
trước đó với trách nhiệm triển khai thuộc về tất cả các Bộ, Ngành liên quan và chính quyền 
địa phương. Chương trình mới bao gồm nhiều nhóm đối tượng mục tiêu hơn trong các chiến 
dịch truyền thông, ưu tiên cho người dân ở vùng sâu, vùng xa và người dân tộc thiểu số. Tiếp 
nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được coi trọng 
không kém đấu tranh và phòng ngừa MBN, một sự thay đổi được nhấn mạnh trong mục tiêu 
tổng thể của Chương trình. Tăng cường phối hợp giữa các Bộ, Ngành liên quan được thúc 
đẩy và Chương trình thúc đẩy cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm, các chính sách và 
luật pháp liên quan đến phòng chống MBN thường xuyên được rà soát và sửa đổi để đảm 
bảo sự gắn kết và nhất quán, tương thích với luật pháp khu vực và quốc tế, đồng thời phù 
hợp với thực tiễn công tác phòng chống MBN. 

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống mua bán người (gọi là Ban chỉ đạo 130) được thành 
lập năm 2004 để quản lý việc thực hiện Chương trình phòng chống MBN và tăng cường phối 
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hợp giữa các Bộ, Ngành, do Bộ Công an là cơ quan thường trực, bao gồm Bộ Tư lệnh Bộ 
đội Biên phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Từ năm 2021, 
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống mua bán người (Ban Chỉ đạo 130/CP) được sáp nhập 
về Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138/CP) do Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng ban. 

Việt Nam cũng tham gia Kế hoạch Hành động Phối hợp Sáng kiến Bộ trưởng Mê Kông về 
Chống Buôn bán người (COMMIT), tập trung vào việc ngăn chặn MBN của khu vực tiểu 
vùng sông Mê Kông. Đến năm 2021, Việt Nam đã tham gia 14 hiệp định tương trợ tư pháp 
song phương về lĩnh vực hình sự và 14 hiệp định song phương về dẫn độ (Văn bản 
33/TANDTC-HTQT), trong đó có nội dung xử lý tội phạm mua bán người. 

Ứng phó với MBN chủ yếu tập trung vào phụ nữ và trẻ em và chủ yếu là bóc lột tình dục, 
làm hạn chế sự liên kết của các ứng phó này với MBN vì mục đích bóc lột lao động. Ban đầu 
mua bán phụ nữ và trẻ em được quy định tại các điều 115 và 119 của Bộ luật Hình sự Việt 
Nam năm 1985. Năm 2011, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống mua bán người 
[66/2011/QH12], thay đổi trọng tâm từ tội mua bán phụ nữ sang tội mua bán người (Điều 
119 ), bổ sung nam giới và trẻ em trai vào định nghĩa về MBN. Điều 120 cũng quy định tội 
mua bán và bắt cóc trẻ em. 

Vào năm 2015, khái niệm về MBN đã được mở rộng trong Bộ luật Hình sự bao gồm chuyển 
giao, tiếp nhận người vì mục đích thương mại, cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục và mua 
bán các bộ phận cơ thể người. Định nghĩa cập nhật cũng coi đối tượng mua bán người gồm 
những người tham gia vào việc tuyển mộ, vận chuyển và chứa chấp nạn nhân (Điều 150). 
Những quy định mới này giúp pháp luật Việt Nam tương thích hơn với các quy định trong 
Nghị định thư Palermo, mặc dù trẻ em được định nghĩa là dưới 16 tuổi thay vì 18 tuổi. Một 
thách thức khác là Bộ luật hình sự của Việt Nam (Điều 150 và 151) yêu cầu phải chứng minh 
yếu tố 'chuyển giao' nạn nhân, khiến việc truy tố các vụ án ở giai đoạn tuyển mộ trở nên khó 
khăn hơn.3 

Việt Nam vẫn áp dụng phạt hành chính đối với những người làm việc trong ngành công 
nghiệp tình dục và một số tỉnh có thể phạt tiền những người di cư trái phép trong đó có thể 
bao gồm nạn nhân bị mua bán vì mục đích bóc lột tình dục và bóc lột sức lao động chưa 
được xác định chính thức. Do đó, nạn nhân và nạn nhân bị mua bán trở về đã né tránh trình 
báo tội phạm. Luật Trợ giúp Pháp lý 2017 quy định trợ giúp pháp lý miễn phí cho nạn nhân 
bị mua bán nhưng chỉ trong trường hợp nạn nhân gặp khó khăn nghiêm trọng về kinh tế, trừ 
trường hợp nạn nhân bị mua bán trở về không thể chứng minh được nhu cầu tài chính của 
mình. 

Các luật và chính sách khác tập trung rõ ràng vào di cư lao động. Việt Nam đã ký Đồng 
thuận ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Người lao động Di cư vào tháng 11 năm 
2017; nhưng Công ước của Liên hợp quốc về lao động di cư chưa được phê chuẩn. Pháp luật 
trong nước gồm Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 
2007, mặc dù một số điều khoản của Luật này yêu cầu cơ chế thực hiện vẫn chưa được thiết 
lập, ví dụ như Điều 69 về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chính 

 
3 Tham khảo Nghị quyết số 02/2019/HĐTP ngày 11/1/2019 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 150, 151 Bộ luật 
Hình sự  
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sách đối với cơ sở dạy nghề. (Điều 64) và hỗ trợ người lao động trở về nước (Điều 59 và 60) 
(Bộ LĐTBXH, 2018). Luật này được cập nhật vào năm 2020 [69/2020/QH14] nhằm nâng 
cao trách nhiệm giải trình về di cư an toàn, bằng cách tăng cường bảo vệ người lao động di 
cư. Bản Luật cập nhật cấm lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, cung cấp thông tin sai lệch 
hoặc sử dụng các biện pháp khác để lừa dối người lao động và cho phép người lao động đơn 
phương chấm dứt hợp đồng khi họ bị chủ sử dụng lao động ngược đãi, ép buộc phải làm việc 
hoặc có nguy cơ bị đe dọa rõ ràng về tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc. 

Các luật khác cũng tập trung vào người lao động ở nước ngoài, bao gồm Bộ luật Lao động 
2012 (Điều 168); Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 (Điều 67) và Luật Việc làm 2013 
(Điều 20). Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật 69) 
ban hành năm 2020, quy định các quyền và nghĩa vụ của người lao động di cư, bao gồm hợp 
đồng, bảo vệ khỏi bị lạm dụng, quyền khiếu nại và nghỉ việc nếu bị bóc lột. Tuy nhiên, việc 
thực thi các biện pháp bảo vệ như vậy đối với người di cư khá khó khăn cho đến khi họ trở 
về, trừ khi có thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận. Ngay cả trong 
các trường hợp đó, việc thực thi sẽ phụ thuộc vào ý chí và năng lực của quốc gia tiếp nhận 
cũng như nỗ lực phối hợp của các cơ quan chức năng Việt Nam để thúc đẩy các vụ việc với 
các quốc gia đó. Do đó, hệ thống pháp luật ở Việt Nam liên quan đến di cư và bóc lột lao 
động rất phức tạp, thiếu nhất quán và chồng chéo, gây khó khăn cho việc thực thi. 

Cho đến năm 2022, Việt Nam đã nằm trong danh sách theo dõi mức 2 trong báo cáo về MBN 
của Hoa Kỳ trong năm thứ ba liên tiếp, điều này đã thúc đẩy sự thay đổi về luật pháp và 
chính sách. Hai năm là thời hạn trong danh sách theo dõi mức 2 trước khi bị hạ xuống mức 
3, điều này có thể gây ra hậu quả về tài chính như cắt giảm viện trợ và các biện pháp trừng 
phạt khác của Hoa Kỳ. Việt Nam đã được miễn trừ vào năm 2021 và tiếp tục nằm trong danh 
sách theo dõi mức 2 thêm một năm nữa do có một kế hoạch bằng văn bản sẽ tạo thành ‘những 
nỗ lực đáng kể’ nếu được thực hiện. Một lĩnh vực cải thiện cho năm 2021 là số lượng đối 
tượng MBN bị truy tố đã tăng lên với 144 đối tượng bị bắt giữ, nhưng không có phân tích 
nào về vai trò của những đối tượng này trong hoạt động MBN như liệu họ là đối tượng môi 
giới cấp thấp hay là những đối tượng có tổ chức hơn (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 2021). Ngoài 
ra, số vụ điều tra và kết án đã giảm – vào năm 2021, có 110 vụ được điều tra, so với 175 vụ 
của năm trước, điều này cho thấy cần phải tăng cường truy tố để không bị hạ xuống mức 3 
(Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 2021 ). 

 Các quy tắc và hệ thống không chính thức 

Di cư lao động liên quan đến đàm phán ở nhiều cấp độ. Chính phủ quản lý di cư lao động để 
đảm bảo lợi ích của cả nhà nước và cá nhân (Trần và Crinis, 2018). Ví dụ, GDP quốc gia 
được hưởng lợi từ kiều hối, cũng như các gia đình cũng thực sự nhận được tiền gửi về. Tuy 
nhiên, Chính phủ phải thỏa thuận với các quốc gia đích đến – cân bằng giữa mong muốn giữ 
cho các kênh di cư mở và thúc đẩy các biện pháp bảo vệ nhiều hơn cho công dân Việt Nam. 
Do Việt Nam là quốc gia cung cấp lao động di cư nên Việt Nam có ít quyền đàm phán để cải 
thiện điều kiện ở nước ngoài hoặc thực thi pháp luật ở quốc gia đích đến. 

Bản thân người lao động di cư cũng đàm phán về vai trò và mối quan hệ của mình để tối đa 
hóa lợi ích ở mức có thể, mặc dù đây có thể là vấn đề lựa chọn giữa hai phương án đều không 
tốt. Ví dụ, trong một số trường hợp, nếu mất quá nhiều thời gian để trả nợ hoặc nếu họ bị đối 
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xử tệ, người di cư sẵn sàng phá hợp đồng, chấp nhận rủi ro trở thành người lao động bất hợp 
pháp để kiếm được nhiều tiền hơn với chủ sử dụng lao động khác. Điều này đã được ghi 
nhận ở tỷ lệ lao động “bỏ trốn” cao (xem Hoàng, 2020). Tại Đài Loan, có rất nhiều lao động 
bỏ trốn, theo một số nguồn ước tính là 50.0004  dẫn đến việc Đài Loan đã giảm số lượng giấy 
phép lao động cấp cho lao động Việt Nam. Hiện tượng 'chạy trốn' được thúc đẩy bởi sự tuyệt 
vọng trong việc trả hết nợ cũng như sự lựa chọn để có được điều kiện tốt hơn. 

 Các tác nhân chính liên quan đến MBN để di cư lao động 

Chính phủ 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) có các Cục chịu trách nhiệm về di cư lao 
động và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội thuộc Bộ LĐTBXH 
chịu trách nhiệm về chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Cục Quản lý Lao động 
Ngoài nước (DOLAB) quản lý các hợp đồng làm việc ở nước ngoài, bao gồm hướng dẫn cho 
người lao động di cư và giám sát các công ty tuyển dụng. DOLAB có phạm vi kiểm tra hoặc 
xử phạt hạn chế đối với các công ty xuất khẩu lao động (đơn vị tuyển dụng) nếu họ vi phạm 
pháp luật, mặc dù đã có một số công ty bị thu hồi giấy phép. Bộ LĐTBXH cũng quản lý 
ngân sách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán, mặc dù các tổ chức phi 
chính phủ đã ghi nhận những hạn chế về nguồn lực sẵn có cho hỗ trợ nạn nhân (Hoa Kỳ, 
2021). Các đại diện về lao động cũng được triển khai tới các Cơ quan đại diện ngoại giao ở 
các quốc gia có nhiều lao động di cư bao gồm Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc và Đài Loan, 
mặc dù không rõ có bao nhiêu lao động di cư đã tìm đến các đại diện này để được hỗ trợ. 
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát và 
Tòa án đóng vai trò then chốt trong việc xác định, điều tra, truy tố và xét xử các đối tượng 
mua bán người. 

Khu vực tư nhân 

Có 491 đơn vị tuyển dụng được cấp phép cung cấp đào tạo trước khi khởi hành, dịch vụ sắp 
xếp và quản lý quá trình di cư và thu phí tuyển dụng cho các dịch vụ này. Trong số các đơn 
vị này có 196 đơn vị là thành viên của Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS). 
Ngoài ra, có một số lượng lớn công ty môi giới tuyển dụng lao động không chính thức. Một 
số các công ty môi giới lao động không chính thức này được kết nối với các đơn vị tuyển 
dụng, trong khi những công ty khác kết nối trực tiếp người lao động với chủ sử dụng lao 
động ở các quốc gia đích đến. Những kết nối như thế này có thể được tạo ra từ kinh nghiệm 
làm việc ở nước ngoài của chính họ hoặc thông qua mạng lưới gia đình và bạn bè. 

Tổ chức quốc tế 

Các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ chủ yếu hoạt động trong việc xây dựng luật 
pháp, chính sách và nâng cao năng lực phòng chống MBN. Ví dụ, UN-ACT (Chương trình 
Hành động của Liên Hợp Quốc về Hợp tác phòng chống mua bán người), thuộc Chương 
trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tìm cách tăng cường hợp tác thông qua Tiến trình 
COMMIT (có sự tham gia của các quốc gia Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng) và thực hiện 
các nghiên cứu chính sách có liên quan. UNDP cũng tham gia nâng cao năng lực cho các cơ 
quan Chính phủ như: các đơn vị xây dựng chính sách, an ninh, chính sách biên giới, Hội phụ 

 
4 Xem ví dụ tại  https://asiatimes.com/2018/08/control-yuan-to-investigate-reasons-for-vietnamese-runaway-migrants/  
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nữ, Tòa án và cán bộ Viện kiểm sát. IOM và ILO hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam 
về di cư lao động và mua bán người. 

Tổ chức phi chính phủ 

Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam hỗ trợ đáng kể cho nạn nhân bị mua bán và tham gia 
vào công tác phòng ngừa. Tuy nhiên, chỉ một số ít được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực 
phòng chống mua bán người tại Việt Nam và việc giải ngân của các tổ chức này được quy 
định chặt chẽ.. 

4 Chu kỳ di cư lao động-Điểm đến 
chính  

Ước tính Việt Nam hiện có khoảng 560.000 lao động làm việc tại 43 quốc gia, mặc dù con 
số thực tế bao gồm cả di cư trái phép có thể cao hơn nhiều (ILO, 2021a). Hầu hết các số liệu 
thống kê chính thức về MBN của Việt Nam đều tập trung vào bóc lột tình dục (ví dụ, xem 
Rồng Xanh (2021)). Theo đó, dữ liệu chính thức chỉ ra rằng 85% nạn nhân bị mua bán là 
phụ nữ, mặc dù lao động cưỡng bức chủ yếu nhắm vào nam giới và trẻ em trai (Rồng Xanh, 
2021). Năm 2017, IOM đã rà soát tình hình di cư lao động và nhận thấy rằng từ năm 2012 
đến 2016, phụ nữ chỉ chiếm chưa đến 1/3 số người di cư theo hợp đồng có thời hạn, hầu hết 
đến từ trung bắc Nghệ An và các tỉnh phía Bắc (IOM /Bộ Ngoại giao, 2017). Trong năm 
2021, Bộ LĐTBXH đã tiếp nhận và xác định 110 nạn nhân bị mua bán, trong đó có 104 
người Việt Nam, 6 người nước ngoài, với các hình thức bóc lột, giới tính và độ tuổi khác 
nhau (xem bên dưới). 
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Điểm đến chính cho di cư lao động là từ Việt Nam sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan 
nhìn chung được cho là đáng tin cậy hơn do thông qua quy trình tuyển dụng chính thức, tuy 
nhiên điều này không hẳn lúc nào cũng đúng như vậy. Một nghiên cứu về bóc lột lao động 
ở những người di cư lao động đến Nhật Bản và Đài Loan từ hai tỉnh của Việt Nam là Thái 
Bình và Hà Tĩnh, nơi tập trung nhiều lao động di cư cho thấy 27% lao động di cư đã trải qua 
ít nhất một hình thức hạn chế tự do như bị tịch thu giấy tờ tùy thân hoặc không thể rời khỏi 
nơi làm việc (Zhang và cộng sự, 2021). Con số này ở Đài Loan (31,18%) cao hơn ở Nhật 
Bản (17,81%) (Zhang và cộng sự, 2021). Các trang trại nuôi cá có khả năng sử dụng lao 
động cưỡng bức cao nhất, tiếp theo là ngành may mặc/dệt may, công việc xây dựng và sau 
đó là sản xuất-ngành sử dụng nhiều lao động nhất. Các công việc trong lĩnh vực y tế và chế 
biến thực phẩm được cho là có mức độ lao động cưỡng bức thấp nhất (Zhang và cộng sự, 
2021). 

Các điểm đến khác trong khu vực ASEAN bao gồm Thái Lan và Myanmar; Trung Quốc;  
In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. Việt Nam cũng gửi lao động di cư đến Trung Đông, các nước 
thuộc Khối Đông Âu cũ và Tây Âu, nhưng những điểm đến này không được phân tích ở đây. 
Mặc dù khó xác định được con số chính xác, đặc biệt là khi tình trạng di cư trái phép diễn ra 
phổ biến, nhưng Bộ LĐTBXH đã đưa ra các ước tính sau đây vào tháng 3 năm 2019 (ILO, 
2021a). 

Bảng 1: Số lượng lao động Việt Nam di cư tại các nước đích đến chính 
 

Đích đến Số lượng lao động di cư Việt Nam 
hiện có 

Đài Loan 170.000 

Nhật Bản 148.000 

Hàn Quốc 50.000 

Ma-lai-xi-a 50.000 

Thái Lan 50.000 

Nguồn: Bộ LĐTBXH (2019) 

 Người hỗ trợ 

Các đơn vị tuyển dụng là những người hỗ trợ chính cho di cư lao động và việc giám sát các 
hoạt động của các đơn vị này còn hạn chế (Zhang, 2021). Các đơn vị tuyển dụng thu phí dịch 
vụ giới thiệu việc làm và “phí đặt cọc” để phòng ngừa người lao động di cư bỏ việc. Mặc dù 
luật được đưa ra vào năm 2020 quy định rằng các công ty tuyển dụng phải hoàn trả phí dịch 
vụ tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng nếu người lao động phải về nước trước thời 
hạn hợp đồng mà không phải do lỗi của họ, nhưng đã có những trường hợp người lao động 
trong tình huống này phải đấu tranh để chứng minh họ không có lỗi khi bị trả về (Belanger, 
2014). 

Phần lớn người lao động di cư được sắp xếp bởi các đơn vị tuyển dụng được Chính phủ cấp 
phép có kết nối với chủ sử dụng lao động ở các quốc gia đích đến, tức là nơi chủ sử dụng lao 
động liên hệ với các đơn vị tuyển dụng để tìm người lao động hoặc thông qua các người môi 
giới ở các quốc gia đích đến. Ví dụ, Bengsten (2022) đã nhấn mạnh cách các công ty môi 
giới Đài Loan cũng thu một khoản phí từ tiền lương của người lao động nhập cư ở nước này. 
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Ngay cả với các đơn vị tuyển dụng được cấp phép, nhiều lao động di cư vẫn trả số tiền vượt 
quá định mức theo quy định của pháp luật do thiếu minh bạch về phí và chi phí (CREST, 
2021). Ngoài ra, có rất nhiều đại lý phụ và đơn vị tuyển dụng chưa đăng ký. Người di cư 
phải trang trải các chi phí sắp xếp giấy tờ đi lại, vé máy bay, bảo hiểm, kiểm tra y tế, đào tạo, 
phí tuyển dụng và bố trí việc làm, phần trăm lợi nhuận cho các đại lý tuyển dụng và tiền đặt 
cọc (đối với Nhật Bản) (Hoàng, 2020). Hoàng và Yeoh (2015) phát hiện ra rằng người lao 
động di cư thường phải trả phí sắp xếp công việc cao gấp 5 đến 15 lần mức trần quy định 
của Chính phủ, lẽ ra là một tháng lương cho mỗi năm của hợp đồng. 

 

Bảng 2 Phí tuyển dụng 
 

Đích đến Chi phí tuyển dụng trung bình 
bằng đô la Mỹ 

Khoảng chi phí tuyển dụng 
bằng đô la Mỹ 

Nhật Bản 8,000 - 10,500  2,000 - 14,500  

Hàn Quốc 5,250 - 6,250  1,250 - 10,000  

Đài Loan Tăng đều 500 - 6,500  

Nguồn: CREST (2021) 

Mặc dù Việt Nam có số lượng lớn các đơn vị tuyển dụng đã đăng ký nhưng không phải tất 
cả người di cư lao động đều sử dụng các đơn vị này.  Mạng lưới các bên tham gia hỗ trợ di 
cư khá phức tạp do lợi nhuận có thể thu được từ hoạt động này. Một số người môi giới không 
chính thức có thể bị coi là đối tượng đưa người di cư trái phép, hoặc thậm chí là đối tượng 
MBN tùy thuộc vào các quy định ở quốc gia đích đến. Tuy nhiên, hoạt động này hiếm khi 
phù hợp với nhận thức chung về tội phạm có tổ chức có mạng lưới rộng, kết cấu chặt chẽ và 
nhằm vào các nạn nhân một cách có chủ đích. Thay vào đó, nhiều người môi giới chỉ là 
những cá nhân tìm cách cung cấp dịch vụ để kiếm tiền, họ quan tâm đến phúc lợi của người 
di cư lao động ở các mức độ khác nhau.  

UN-ACT nhấn mạnh rằng ‘ Đối tượng MBN đến từ nhiều tầng lớp khác nhau, từ nhân viên 
tuyển dụng đến các thành viên trong gia đình nạn nhân. Các công ty xuất khẩu lao động Việt 
Nam và các công ty môi giới trung gian không có giấy phép hoạt động bất hợp pháp, bóc lột 
những người di cư dễ bị tổn thương và tuyệt vọng. Nhiều nhóm tội phạm có tổ chức tham 
gia MBN ra nước ngoài như lao động cưỡng bức trẻ em Việt Nam tại các trang trại cần sa ở 
Anh. Đối tượng MBN cũng sử dụng internet ngày càng nhiều để lừa gạt nạn nhân.  

Điều này cho thấy khoảng cách có ảnh hưởng đến cách thức tổ chức tuyển dụng. Chẳng hạn, 
việc di cư sang các nước láng giềng dễ dàng hơn nhiều so với phải đi qua một số quốc gia. 
Qua các cuộc phỏng vấn cũng cho thấy sự đa dạng hóa ngày càng tăng của những người hỗ 
trợ di cư lao động, từ người môi giới cho đến người thân trong gia đình, người quen ở địa 
phương và những người môi giới hoạt động dưới danh nghĩa các đơn vị tuyển dụng chính 
thức5. 

Trong khi các đơn vị tuyển dụng đã được đăng ký thường sử dụng thị thực chính thức, thì 
nhu cầu cao, kết hợp với chính sách hạn chế di cư ở nhiều quốc gia đã tạo cơ hội cho những 

 
5 Phỏng vấn với cơ quan nhà nước, Việt Nam tháng 1 năm 2022. 
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người môi giới không chính thức tham gia hỗ trợ  lao động di cư. Như Hoàng (2020: 33) 
nhận thấy, “di cư lao động xuyên quốc gia ở châu Á phần lớn được tổ chức bởi các mạng 
lưới môi giới thương mại tinh vi, những người phát triển mạnh do các chính sách hạn chế di 
cư và sự chênh lệch trong phân bổ lao động và việc làm trong khu vực”. Mặc dù các đơn vị 
tuyển dụng được cấp phép thường là lựa chọn an toàn nhất, nhưng qua các cuộc phỏng vấn 
cho thấy các đơn vị này không nhất thiết phải hỗ trợ người lao động khi họ đến đích. Có báo 
cáo về việc các đơn vị tuyển dụng vận chuyển người lao động ra nước ngoài, sau đó chuyển 
họ cho chủ sử dụng lao động mà không liên hệ  hoặc hỗ trợ họ trong trường hợp khẩn cấp6. 

Tuyển dụng trực tuyến đang gia tăng một cách trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19. Báo 
cáo về MBN năm 2021 của Hoa Kỳ ghi nhận rằng “đối tượng MBN ngày càng sử dụng 
internet, các trang mạng trò chơi và đặc biệt là mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân, mở rộng các 
hoạt động MBN và kiểm soát nạn nhân bằng cách hạn chế quyền truy cập mạng xã hội của 
họ, mạo danh họ và truyền bá thông tin trực tuyến sai lệch” ( Hoa Kỳ, 2021; 608). Cho đến 
nay, có rất ít nghiên cứu về động cơ và hình thức sử dụng các công cụ trực tuyến7. 

 Nguyên nhân 

Nghèo đói thường được coi là nguyên nhân thúc đẩy di cư, nhưng nghèo đói cùng cực lại 
ngăn cản di cư lao động do chi phí cao. Di cư để làm việc có chi phí trả trước cao, khiến 
người nghèo rất khó di cư . Nhiều người di cư đã bán nhà cửa, vay mượn gia đình và bạn bè 
hoặc mắc nợ người môi giới để trang trải các khoản phí này, điều này làm tăng tính dễ bị tổn 
thương của họ (Hoàng, 2020). 

Yếu tố kéo là kinh tế. Khảo sát của Zhang và cộng sự (2021) về những người di cư lao động 
tại Nhật Bản và Đài Loan cho thấy hầu hết những người được hỏi đều cho rằng họ không thể 
sinh sống và hỗ trợ gia đình bằng thu nhập tại Việt Nam. Tương tự, một nghiên cứu năm 
2017 của IOM và Bộ Ngoại giao cho thấy lao động di cư kiếm được nhiều tiền hơn khi làm 
việc ở nước ngoài so với làm cùng một công việc ở Việt Nam. Khi dân số ngày càng tăng và 
đất canh tác hạn chế làm suy yếu nền nông nghiệp tự cung tự cấp, thì tình trạng thiếu việc 
làm ngày càng phổ biến (Hoàng, 2020). Ngoài ra, nhiều gia đình ở nông thôn có khoảng cách 
giữa thu nhập và chi tiêu rất ít, điều này tạo điều kiện cho bẫy nợ (Hoàng, 2020). Do đó, 
phần lớn người di cư lao động đến từ các vùng nông thôn nghèo ở các tỉnh phía Bắc và Bắc 
Trung Bộ. Tầm quan trọng của di cư lao động theo hợp đồng đối với các gia đình nghèo ở 
nông thôn đã được Chính phủ Việt Nam ghi nhận thông qua các chính sách gần đây xác định 
“xuất khẩu lao động” là một chiến lược giảm nghèo. 

Ngoài ra còn có áp lực chu cấp cho gia đình ở quê nhà. Nhiều lao động di cư trở về được 
phỏng vấn có mục đích kiếm tiền để nuôi gia đình và cải thiện tình hình kinh tế của bản thân. 
Điều này thường liên quan đến yếu tố giới tính, vì nam giới được coi là trụ cột, cần che chở 
gia đình (Hoàng, 2020). Áp lực chu cấp cho gia đình không chỉ là vấn đề sinh tồn. Vị thế gia 
đình cũng trở nên quan trọng hơn và kiều hối là niềm tự hào giúp cải thiện vị thế của một gia 
đình tại địa phương (Beadle và Davison, 2019). Áp lực này ngày càng tăng khi thế hệ trẻ có 
mong muốn về của cải vật chất lớn hơn (Quỳnh, 2016). 

 Điểm đến 1: Nhật Bản / Hàn Quốc / Đài Loan 

 
6 Phỏng vấn với cơ quan nhà nước, Việt Nam tháng 1 năm 2022. 
7 Điều này được thảo luận chị tiết hơn trong các hành lang di cư cụ thể. 
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Người di cư lao động Việt Nam tìm đến các điểm đến ở các quốc gia Đông Á, được cho là 
ít rủi ro hơn vì đây là các kênh di cư chính thức hơn. Mức lương ở các quốc gia Đông Á cũng  
hơn ở Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Đông. Công việc trong các nhà máy có hợp đồng được 
sắp xếp và quản lý thông qua các đơn vị tuyển dụng8. Hợp đồng được ký kết tại Việt Nam 
trước khi xuất cảnh, vì vậy người di cư đã có sẵn công việc được thỏa thuận trước khi đến 
nơi. Tuy nhiên, các điều kiện này cũng có những hạn chế vì người di cư không thể thay đổi 
chủ sử dụng lao động và không thể trở về trước khi hoàn thành hợp đồng (Mạng lưới Di cư 
Mê Kông, 2022) 9. Điều này tương đối nhất quán giữa các ngành. 

Có một hình thức di cư sang Nhật Bản trước đây được gọi là Chương trình đào tạo kỹ năng 
cho thực tập sinh (TITP), trong đó người lao động phải qua một tổ chức giám sát để đáp ứng 
các yêu cầu 'đào tạo', về thị thực và bị trừ lương cho khoảng thời gian đào tạo đó10. Chi phí 
và lệ phí thị thực cao vì bao gồm cả phí đào tạo trước 1.000 đô la Mỹ. Mặc dù người lao 
động chỉ được học một kỹ năng nhưng lại thường phải làm việc trên dây chuyền sản xuất 
(Bengsten, 2022). Ngoài các chương trình đào tạo, cũng có nhiều lựa chọn không chính thức 
hơn như làm việc tại các trang trại, chợ, siêu thị, cửa hàng, photocopy và các việc khác. Các 
công việc này thường không có hợp đồng lao động và được kết nối qua người môi giới11. 
Những phương án này thường được những người đang ở Nhật Bản lựa chọn do di cư trái 
phép đến quốc gia này rất khó. 

Chi phí khởi hành đến những quốc gia này cũng cao hơn so với các quốc gia khác như Ma-
lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a vì các đơn vị tuyển dụng và môi giới thu phí hợp đồng làm việc cao 
hơn12. Ví dụ, một lao động di cư được phỏng vấn cho biết đã trả 140 triệu đồng (khoảng 
6.500 đô la Mỹ) cho hợp đồng 3 năm mà không hiểu rõ khoản phí đó  gồm những gì13. Nhiều 
người lao động đã lâm vào cảnh nợ nần để chi trả cho chuyến đi đến các quốc gia này14. Do 
đó, họ phải chịu nhiều áp lực kiếm tiền hơn, thúc đẩy một số người ở lại bất hợp pháp sau 
khi hết hạn thị thực. Việc này cũng khiến họ dễ bị mua bán, vì những người lao động hết hạn 
hợp đồng chính thức khó có thể được hỗ trợ vì nguy cơ bị trục xuất15. 

Người lao động di cư sợ mất việc nên không phản đối hay nói ra những vấn đề giữa họ và 
chủ sử dụng lao động. Đặc biệt khi chuyển sang làm việc bất hợp pháp, họ hiếm khi tiếp cận 
các cơ quan để được bảo vệ hoặc tìm đến thanh tra lao động. 

Tôi biết một số trường hợp người lao động Việt Nam sang làm việc bất hợp pháp ở Hàn 
Quốc đã bị bóc lột sức lao động, bị chuyển sang nơi làm việc khác mà họ không muốn, bị 
trả lương thấp hoặc bị đối xử tàn tệ. Vấn đề là họ không thể bỏ việc vì nếu họ phản đối họ 
sẽ bị mất việc hoặc nếu họ báo cảnh sát thì sẽ bị lộ ra là làm việc bất hợp pháp (Một nữ 
lao động Việt Nam từ Hàn Quốc trở về) 

 
8 Phỏng vấn các tổ chức quốc tế, cơ quan chính phủ, công ty tuyển dụng và lao động di cư hồi hương, Việt Nam, tháng 2 năm 2022. 
9 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, Việt Nam tháng 1 năm 2022. 
10 Xem tại: https://www.jitco.or.jp/en/regulation/index.html; https://gsp.cgdev.org/legalpathway/technical-intern-training-program-titp/ . 
Chương trình lao động đến Nhật Bản cho phép lao động từ 16 quôc gia nguồn: Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, 
Indonesia, Lào, Pakistan, Peru, Phi-lip-pin, Myanmar, Mông Cổ, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan, Uzbekistan và Việt Nam bao gồm 146 
công việc trong 82 ngành 
11 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, Việt Nam tháng 1 năm 2022. 
12 Phỏng vấn các tổ chức quốc tế và lao động di cư trở về, tháng 2 năm 2022. 
13 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, Việt Nam tháng 1 năm 2022. 
14 Phỏng vấn các tổ chức quốc tế và lao động di cư trở về, tháng 2 năm 2022.. 
15 Phỏng vấn các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và lao động di cư trở về, tháng 2 năm 2022 
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Ví dụ, một người được phỏng vấn đã mô tả người lao động không trình báo sự việc trong 
quá trình thanh tra lao động như thế nào: 

Tôi nói mọi việc là 'tự nguyện' để không làm hại đến sếp/công ty. (Phỏng vấn nữ lao động 
di cư từ Hà Tĩnh) 

 

Điều này không phải do chủ sử dụng lao động ép buộc mà do người lao động di cư muốn 
giữ được việc làm và muốn chủ sử dụng lao động tiếp tục được hoạt động. 

Người lao động thường ở lại các quốc gia đích đến lâu hơn để tìm kiếm các công việc khác 
nhau thông qua mạng lưới đã được thiết lập tại địa phương.   

Có những người Việt Nam ở Đài Loan lâu năm, biết các chủ doanh nghiệp cần lao động 
nên môi giới lao động Việt Nam phá hợp đồng để đi làm bất hợp pháp với mức lương cao 
hơn. Phá hợp đồng là vi phạm pháp luật và bạn có thể bị bắt và trục xuất về nước bất cứ 
lúc nào, nhưng một số người vẫn chấp nhận rủi ro vì họ muốn kiếm càng nhiều tiền càng 
nhanh càng tốt. Thường thì đó là những người có gánh nặng nuôi gia đình, trả nợ đã vay 
để đi làm việc ở nước ngoài. (Một nữ lao động di cư từ Đài Loan trở về) 

 

Có một số biện pháp bảo vệ tại các quốc gia đích. Tại Nhật Bản, Tổ chức Đào tạo kỹ năng 
Thực tập sinh (OTIT) quản lý quy trình đào tạo kỹ năng thực tập sinh bằng cách kiểm tra 
chủ sử dụng lao động và giám sát các yêu cầu cấp phép, nhưng trọng tâm chủ yếu của hoạt 
động này vẫn là hợp tác với các quốc gia nguồn và khu vực công nghiệp để đảm bảo dòng 
lao động di cư liên tục16. Sau khi những người di cư đến Nhật Bản, họ được chuyển từ đơn 
vị tuyển dụng sang các tổ chức giám sát, được gọi là tổ chức đại diện của người lao động 
[Nghiệp đoàn], mà người lao động có thể liên hệ nếu cần thiết. Người di cư được cung cấp 
ít thông tin trước khi khởi hành, vì vậy họ có thể không biết đến các hỗ trợ sẵn có và  có thể 
lo sợ mất việc làm hoặc lo sợ về tình trạng của mình (Mạng lưới Di cư Mê Kông, 2022) 17. 
Ví dụ, người lao động di cư Việt Nam tại Nhật Bản không được hướng dẫn đầy đủ trước khi 
khởi hành về công việc, quy trình làm giấy tờ, văn hóa và phong tục Nhật Bản, mặc dù tất 
cả lao động di cư Việt Nam đều tham gia khóa đào tạo ngôn ngữ (Mạng lưới Di cư Mê Kông, 
2022). 

 Điểm đến 2: Trung Quốc 

Trung Quốc là điểm đến phổ biến của người di cư Việt Nam vì có đường biên giới trên đất 
liền khiến việc di cư trái phép dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với những người lao động có 
nguyện vọng di cư  từ các tỉnh phía Bắc. Trung Quốc cũng là quốc gia trung chuyển cho 
người Việt di cư sang Nga và châu Âu18. Tuy nhiên, Trung Quốc đang xây dựng một bức 
tường biên giới để kiểm soát di cư. Mặc dù bức tường được thiết kế để kiểm soát các cửa 
khẩu biên giới hiệu quả hơn, nhưng nó cũng để ngăn chặn tình trạng người Trung Quốc di 

 
16 Phỏng vấn các cơ quan nhà nước, Việt Nam tháng 1 năm 2022; phỏng vấn người lao động di cư trở về, tháng 2 năm 2022. 
17 Phỏng vấn dịch vụ hỗ trợ nnạ nhân, tổ chức quốc tế và người lao động di cư trở về, tháng 1-tháng 2 năm 2022.  
18 Đây là trọng tâm của các chương trình của Chính phủ Anh về nô lệ hiện đại tại Trung Quốc. 
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cư gia tăng sau suy thoái kinh tế do COVID-19 gây ra và các nhà máy ở Việt Nam do các 
doanh nhân Trung Quốc làm chủ được thành lập (Jennings, 2021) 

Trung Quốc đã trở thành một trung tâm của hôn nhân xuyên biên giới. Quốc gia này thiếu 
phụ nữ do chính sách một con có hiệu lực từ năm 1980 đến năm 2015. Những người đàn ông 
nghèo khó thu hút phụ nữ Trung Quốc nên phải trả tiền để lấy vợ Việt Nam. Một số báo cáo 
chỉ ra rằng giá mua một cô dâu đã tăng từ 4.000 nhân dân tệ (550 đô la Mỹ) vào năm 2010 
lên 120.000 nhân dân tệ (16.500 đô la Mỹ) vào năm 2020, nhưng con số này vẫn ít hơn nhiều 
so với của hồi môn cho một người vợ Trung Quốc (Wang, 2022). Việt Nam, cũng như Cam-
pu-chia và Lào, là nguồn cung cấp vợ đặc biệt, với con số ước tính hơn 100.000 phụ nữ Việt 
Nam đã kết hôn với đàn ông Trung Quốc (Li, 2020). 

Một số cuộc hôn nhân được sắp đặt chính thức. Ví dụ, nhiều đàn ông Trung Quốc đã tìm 
được vợ khi làm việc tại Việt Nam hoặc khu vực biên giới (Li, 2020). Ngày càng có nhiều 
công ty môi giới hôn nhân bất hợp pháp tìm những phụ nữ muốn lấy chồng nước ngoài. Các 
công ty này có thể lừa dối phụ nữ về tuổi tác hoặc sự giàu có của người bạn đời tương lai 
(Li, 2020). Cũng đã có một số vụ lừa đảo đã được xác định qua hình thức dàn xếp hôn nhân  
sau đó người phụ nữ nhận của hồi môn và biến mất trước đám cưới (Li, 2020). 

Trong một số trường hợp, phụ nữ và trẻ em gái bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn tìm việc 
làm và bị ép buộc kết hôn, tạo ra mối liên kết với bóc lột lao động. Cũng có thể có mối liên 
kết với bóc lột tình dục, khi các gia đình Trung Quốc sắp đặt hôn nhân để thu lợi từ khoản 
đầu tư của mình. 

Như một lao động di cư trở về chia sẻ: 

Người ta nói là có công việc gần Trung Quốc. Lúc đi theo có cả người già nên tôi không 
nghĩ mình bị lừa, bị bán. Họ nói đi làm ở nông trường cao su. Tôi không biết mình đang ở 
Trung Quốc hay Việt Nam. Họ dắt tôi đi bằng xe đạp, người già đi trước, người trẻ đi sau. 
Rồi khi đến biên giới Ma Lù Thàng, tôi mới biết mình bị lừa. Họ dừng xe để đưa chúng tôi 
lên xe tải. Tôi bỏ chạy nhưng họ bắt được và đánh tôi. (người phụ nữ trở về 23 tuổi) 

Hình thức di cư này thông qua môi giới, người thân hoặc hàng xóm chứ không qua các 
kênh chính thức19. Việc sử dụng các mạng xã hội để dụ dỗ phụ nữ trẻ đang ngày càng gia 
tăng. Các đối tượng thường đóng giả là 'bạn bè' thuyết phục họ di cư20. Một người di cư trở 
về đã kết bạn với một người trên Facebook, người này rủ cô đi sang Trung Quốc: 

Tôi được một người bạn rủ khi tôi 14 tuổi. Bạn ấy đã liên lạc với tôi qua Facebook vì vậy 
tôi đã không suy nghĩ (một phụ nữ 19 tuổi trở về từ Trung Quốc năm 2017). 

 

Người di cư có thể vượt biên dễ dàng bằng xe máy, ô tô, xe tải và đi bộ, với các báo cáo rằng 
việc kiểm soát biên giới không hiệu quả do đường biên giới dài21. Nhiều người di cư không 
mang theo giấy tờ, gây khó khăn khi họ bị trả về từ các quốc gia khác do không thể chứng 
minh danh tính của mình22. Đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số sống gần biên giới, việc 

 
19 Phỏng vấn với cơ quan nhà nước, Việt Nam, tháng 1 năm 2022. 
20 Phỏng vấn với cơ quan nhà nước, Việt Nam, tháng 1 năm 2022.. 
21 Phỏng vấn với cơ quan nhà nước, Việt Nam. Tháng 1 năm 2022 
22 Phỏng vấn với cơ quan nhà nước, Việt Nam. Tháng 1 năm 2022. 
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vượt biên rất dễ dàng – trong vòng bảy ngày sau khi đến họ phải xin dấu của chính quyền, 
nhưng nhiều người không làm như vậy, thường là vì họ đã vượt biên mà không có giấy tờ23. 

Khi đến Trung Quốc, có một số biện pháp bảo vệ người di cư Việt Nam. Có đường dây nóng 
và trung tâm cảnh sát dành cho cô dâu Việt, công an Trung Quốc theo dõi và trao trả họ về 
Việt Nam24. Đường dây nóng này được báo cáo là được sử dụng tốt. Ví dụ, một người được 
phỏng vấn cho biết: 

Khi tôi học được một số [tiếng Trung Quốc], tôi đã xem TV ở Trung Quốc và nghe nói về 
đường dây nóng 110 dành cho những người vợ Việt Nam bị mua bán. Rồi tôi xin nhà chồng 
cho tôi ra ngoài. Tôi đã mua một thẻ SIM. Tôi xin gia đình cho tôi gọi điện cho mẹ để thông 
báo là ‘con đã an toàn’. Họ đồng ý. Sau đó, tôi có thể xin họ cho phép đi chợ, để gọi 110. 
Họ đưa tôi đến chợ, khi đến đó, tôi trốn xuống khu vực gầm cầu. Cảnh sát hướng dẫn tôi 
cách trốn thoát, đến chợ, chờ còi báo động và chạy đến xe cảnh sát. (người phụ nữ 23 tuổi 
trở về) 

 

Mặc dù trường hợp trên có kết quả tích cực, nhưng có thể nhiều phụ nữ không biết về đường 
dây nóng này. Nhiều người di cư không có giấy tờ nên đã bị giam giữ một thời gian vì khó 
xác định họ là ai và từ đâu đến. Một nghiên cứu của Stockl và cộng sự (2017) phát hiện ra 
rằng trong số 51 người vợ trở về được phỏng vấn, 59% đã trải qua thời gian bị giam giữ 
trước khi trở về, điều này cho thấy thiếu các phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung 
tâm trong ứng phó của cơ quan thực thi pháp luật đối với nạn nhân và những sang chấn mà 
họ đã trải qua. 

Đối với một số phụ nữ, đặc biệt là ở các khu vực biên giới, kết hôn với đàn ông Trung Quốc 
có thể mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên. Huang (2017) đã nghiên cứu các hoạt động 
làm ăn xuyên biên giới của phụ nữ Việt Nam và xác định mô hình nhân rộng mà Farrer 
(2008) gọi là 'các cuộc hôn nhân liên doanh' mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nhiều cặp vợ 
chồng bắt đầu làm ăn cùng nhau và phát huy thế mạnh cá nhân cũng như khả năng ngôn ngữ 
của mình. Như vậy, cuộc hôn nhân của phụ nữ Việt Nam với đàn ông Trung Quốc rất phức 
tạp và đòi hỏi ứng phó sắc bén để không coi những người như vậy là nạn nhân hoặc không 
làm tổn thương những người là nạn nhân thực sự. 

 Điểm đến 3: Các nước Đông Nam Á khác 

Lao động di cư Việt Nam cũng đến các nước Đông Nam Á khác qua đường bộ, cả hợp pháp 
và bất hợp pháp. Trước tiên, họ di chuyển đến Lào và Campuchia với tư cách là khách du 
lịch, sau đó sang Thái Lan và Myanmar vì không cần thị thực. Trong khi lao động di cư từ 
Việt Nam chủ yếu là nam giới và trẻ em trai, thì di cư từ những nơi xa hơn đến các quốc gia 
này thường có nhiều phụ nữ hơn, chủ yếu làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, với 
việc di cư được dàn xếp thông qua môi giới25. Các công ty tuyển dụng cũng đưa lao động 
sang Thái Lan  qua Myanmar và Campuchia. Người lao động cho biết họ đã được đào tạo 
trước khi khởi hành, nhưng việc đào tạo này được cho là quá ngắn và hời hợt khiến nhiều 

 
23 Phỏng vấn với cơ quan nhà nước, Việt Nam. Tháng 1 năm 2022; Phỏng vấn với dịch vụ hỗ trợ nạn nhân,Việt Nam Tháng 1 năm 
2022. 
24 Phỏng vấn với cơ quan nhà nước, Việt Nam, tháng 1 năm 2022. 
25 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, Việt Nam, tháng 12 năm 2021 và tháng 2 năm 2022. 
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người di cư không nhớ được các điểm chính khi họ đến quốc gia tiếp theo. Trung tâm Hòa 
nhập sau khi đến do Chính phủ Thái lan điều hành định hướng cho những người di cư theo 
hình thức chính thức sau khi đến Thái Lan. Khi nhận được công việc tại Thái Lan, người di 
cư sẽ được hỗ trợ rất hạn chế từ đơn vị tuyển dụng  (Mạng lưới Di cư Mê Kông, 2022). Gần 
đây đã có các mô hình di cư lao động, MBN và bóc lột người di cư tại các trung tâm cuộc 
gọi-Call center ở Campuchia và các nước khác trong khu vực. Người di cư Việt Nam nằm 
trong số những người bị lừa để làm việc trong các trung tâm cuộc gọi như vậy, nhưng nghiên 
cứu không tập trung vào mô hình này. 

Đi du lịch với tư cách là du khách được phép lưu trú một tháng không cần thị thực ở các 
nước Đông Nam Á, nhưng để ở lại hợp pháp, một số người di cư phải thường xuyên quay 
lại biên giới để gia hạn việc lưu trú không cần thị thực của mình. Đây có thể là một hành 
trình gian khổ nếu họ đang làm việc ở Thái Lan hoặc Myanmar. Ví dụ, một người di cư kể 
lại lần đầu tiên họ trở lại biên giới Việt Nam: 

Tôi nhớ chuyến trở về Việt Nam. Họ chất tôi và những người khác lên một chiếc xe tải lúc 
10 giờ tối, ở bên trong và có mái che. Chiếc xe tải đi qua một đường hầm nhỏ và chúng tôi 
rất sợ. Chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ bán mình. Xe chạy xuyên rừng, thậm chí chúng tôi còn 
phải đi bộ bằng chân đất. Sau đó đến một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có hơn 10 người. 
Tôi sợ quá, nắm tay người bên cạnh và thầm nghĩ liệu mình có thể sống sót được không. 
Người bên cạnh trấn an tôi, nói rằng 'đừng lo, qua sông là an toàn'. Đến 2, 3 giờ sáng thì 
đến biên giới Lào rồi Việt Nam. Đó là lần đầu tiên vì thế tôi đã rất sợ. Sau đó tôi trở lại 
Thái Lan và trở lại Việt Nam nhiều lần hơn. Tôi đã quen với việc này (Phỏng vấn N. đến từ 
Hà Tĩnh) 

 

Quy trình này có tác dụng tại Lào và Campuchia, nhưng tại Thái lan và Myanmar những 
người di cư trái phép vẫn có thể bị trục xuất, điều này khiến họ dễ bị bóc lột hơn. Trong quý 
1 năm 2022, 50 người Việt Nam di cư trái phép đã được cơ quan chức năng Myanmar tìm 
thấy và trao trả về Việt Nam. Nhiều người là phụ nữ và 8 người đã bị bóc lột tình dục26. Mặc 
dù Việt Nam và Myanmar không có hiệp định song phương về MBN, nhưng nếu theo tiến 
trình COMMIT, các Chính phủ đồng ý hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, tuy nhiên trong trường 
hợp này, những người di cư trên bị coi là  di cư trái phép và bị trục xuất. 

Tại Thái Lan, lao động di cư được xác định làm việc trong các ngành sản xuất, xây dựng, 
dịch vụ và giúp việc gia đình (Mạng lưới Di cư Mê Kông, 2022)27. Công việc chủ yếu là 
không chính thức và hiếm khi có hợp đồng bằng văn bản28. Điều kiện làm việc cũng khó 
khăn. Một công nhân trong một nhà máy Thái Lan được phỏng vấn cho biết họ đã nghỉ việc 
vì điều kiện làm việc: 

Ở công ty có một người Việt nói được chút tiếng Thái nên tôi nhờ họ nói với sếp là tôi mệt 
quá không làm tiếp được nên xin nghỉ. Công ty bảo tôi tự chi trả tiền để về nước. Tôi trả 10 
triệu đồng để lấy vé về nhà. (Phỏng vấn CK, Hà Tĩnh). 

 

 
26 Phỏng vấn dịch vụ hõ trợ nạn nhân, tháng 12 năm 2021 
27 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, tháng 12 năm 2021 
28 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, tháng 12 năm 2021 



Nghiên cứu về quốc gia của ODI 

 
 
31

Mặc dù công việc khó khăn, làm việc trong thời gian dài nhưngnhiều người chọn làm thêm 
giờ để kiếm thêm tiền. 

Hầu hết các ngày tôi phải làm việc 12 tiếng, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Có ca đêm nhưng 
phụ cấp ca đêm chỉ được trả khi làm trên 16 tiếng một ngày. Tôi làm ở xưởng dệt thổ cẩm 
có hàng nghìn người, mà dệt thổ cẩm đòi hỏi sự tỉnh táo, nhanh mắt. Mọi người thường ở 
lại đây làm việc để tiết kiệm tiền nên cố gắng tăng ca (nếu còn sức khỏe), không dám về 
thăm người thân. (Phỏng vấn CK, Hà Tĩnh) 

 

Người lao động không biết tiếng càng dễ bị bóc lột và bị bắt làm việc mà không được trả đủ 
lương, không thể trình báo hoặc đòi lương29. Những người Việt Nam di cư cũng không sẵn 
sàng giúp đỡ những người lao động Việt Nam khác vì họ lo lắng về tình trạng và công việc 
của mình. Người lao động di cư hiếm khi liên hệ hoặc tìm đến Đại sứ quán hoặc Tùy viên 
Lao động Việt Nam tại Thái Lan để được hỗ trợ30, trừ khi họ phải đổi hộ chiếu, gia hạn giấy 
phép lái xe hoặc hỏi về các chuyến bay giải cứu về nước trong mùa dịch COVID-19 để tránh 
bị mắc kẹt ở nước ngoài31 vì nhiều người là lao động nhập cư bất hợp pháp, họ sợ liên hệ với 
đại sứ quán sẽ bị trục xuất. 

Người lao động di cư ở Thái Lan có thể nhận được một số hỗ trợ từ các tổ chức phi chính 
phủ, những tổ chức này đã tư vấn cho từng trường hợp cụ thể (ví dụ: chuẩn bị giấy tờ gì, làm 
thế nào để yêu cầu bồi thường), hỗ trợ trong quá trình yêu cầu trợ cấp, đưa họ đến bệnh viện 
hoặc phòng khám, hỗ trợ liên quan đến COVID-19 (ví dụ: nhận 'túi dự phòng', vận chuyển 
đến/phối hợp với các bệnh viện, hỗ trợ xét nghiệm và tiêm phòng) (Mạng lưới Người di cư 
Mê Kông, 2022) 32. 

 Điểm đến 4: Trung Đông, Châu Âu và các nơi khác 33  
 

Lao động di cư Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội làm việc ở Trung Đông và lâu nay cũng 
đã có những hình thức di cư lao động sang các nước châu Âu. Di cư lao động trái phép đến 
châu Âu thường thông qua các tuyến đường bộ qua Trung Quốc hoặc bay đến Nga đầu tiên. 
Cũng có thể có các chuyến bay trực tiếp đến các nước Đông Âu. Do tính chất bí mật của 
hành trình dài, đến nơi xa lạ, chi phí di cư cao, khiến khó phân định rõ ràng giữa việc bị ép 
buộc, lừa dối hay tự nguyện của người di cư, đồng thời làm mờ ranh giới giữa MBN và đưa 
người di cư trái phép. Vụ việc 39 người Việt Nam di cư chết trong xe tải đông lạnh ở Vương 
quốc Anh năm 2019 đã nêu bật những rủi ro và khó khăn liên quan đến phân biệt giữa MBN 
và đưa người di cư trái phép theo các hình thức như vậy. Các lĩnh vực dễ bị tổn thương bao 
gồm xây dựng, lâm nghiệp, sản xuất hàng may mặc và tiệm làm móng. Các trường hợp di 
cư theo các hình thức này đã tăng trong những năm gần đây, quá cảnh qua các quốc gia như 

 
29 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, tháng 12 năm 2021 
30 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, Việt Nam, tháng 12 năm 2021. 
31 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, Việt Nam, tháng 12 năm 2021. 
32 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, Việt Nam, tháng 12 năm 2021 
33 Hành lang này không phải là trọng tâm của nghiên cứu này, do nhu cầu thu hẹp phạm vi và trọng tâm chính là gắn kết với các nước 
nguồn và nước đến trong ASEAN. Thông tin hành lang này được thêm vào để phản ánh quy mô bóc lột lao động di cư Việt Nam theo 
các mô hình khác, và là tâm điểm của các nghiên cứu khác. 
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Trung Quốc, Nga, Bỉ hoặc Đức sau đó chuyển sang Pháp, Hà Lan hoặc Vương quốc Anh 
trong điều kiện rủi ro. Các nhà chức trách Vương quốc Anh đã nhận định người di cư Việt 
Nam là một trong những đối tượng dễ bị mua bán nhất, khi người trưởng thành và trẻ em 
phải trải qua các mức độ ép buộc và vũ lực khác nhau trong hoạt động tội phạm như trồng 
cần sa cũng như trong công việc bóc lột trong các tiệm làm móng. 

Mức phí cắt cổ lên tới 30.000 đô la Mỹ (tương đương 52.000 đô Úc) để đến các quốc gia ở 
Tây Âu khiến người di cư gặp rủi ro và thường phải làm việc trong điều kiện lao động cưỡng 
bức để trả các khoản nợ phát sinh cho việc di cư. Cũng có những cuộc di cư đến Đông Âu, bao 
gồm cả Cộng hòa Séc để làm trong lĩnh vực lâm nghiệp- nơi bị chú ý vì điều kiện làm việc có 
tính chất bóc lột. Các thỏa thuận gần đây với Hungary, Romania và Serbia-hiện đang thiếu lao 
động giúp cho người di cư Việt Nam có thể kiếm việc làm ở đó dễ dàng hơn, nhưng khi phải 
làm việc trong những nơi có thể bị cưỡng bức lao động, người lao động di cư không được 
chính quyền xác định và công nhận là nạn nhân. Nếu người di cư thấy các điều kiện tồi tệ hơn 
những gì họ đã được hứa hẹn và có thể tìm ra lối thoát, họ có thể chuyển đến các nước châu 
Âu thứ ba, với sự trợ giúp của các mạng lưới đưa người di cư trái phép với chi phí cao hơn. 

Gần đây, các hình thức bóc lột sức lao động đối với phụ nữ Việt Nam di cư làm giúp việc 
gia đình ở Trung Đông đã được báo cáo, đặc biệt là ở Ả-rập Xê-út. Cái chết của một người 
lao động 15 tuổi vào năm 2021 đã đưa những hành vi ngược đãi này ra ánh sáng – cô ấy đã 
bị chủ đánh đập và không được cho ăn uống hay điều trị y tế. Đồng thời, trong nhiều lao 
động trở về Việt Nam có một số có thể là nạn nhân của MBN. Trong những trường hợp như 
vậy, không phải tất cả các nạn nhân đều được sàng lọc, xác định và công nhận chính thức là 
nạn nhân ở các quốc gia đích hoặc ở Việt Nam và cũng không có các hành động đầy đủ để 
ngăn chặn thủ phạm, giải quyết các vụ việc hoặc theo đuổi công lý cho các nạn nhân. 

5 Chu kỳ di cư lao động – Tính dễ bị 
tổn thương 

Mặc dù di cư để tìm việc làm là một lựa chọn, nhưng có nhiều yếu tố khác nhau định hình 
nên lựa chọn đó cũng như ảnh hưởng đến quyền thực hiện quyền tự quyết của người di cư. 
Ở mỗi giai đoạn của hành trình – từ trước khi khởi hành, quá cảnh, ở quốc gia đích đến và 
khi trở về Việt Nam – người lao động di cư đều dễ bị tổn thương. Trước khi đi, trong nhiều 
yếu tố ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương, thách thức chính là thiếu kiến thức, không có 
khả năng tiếp cận thông tin đáng tin cậy và phí tuyển dụng. Những yếu tố này cũng ảnh 
hưởng đến hành trình của người lao động di cư. Các khoản nợ khiến người di cư chấp nhận 
rủi ro ở quốc gia đích đến để kiếm thêm tiền. Cạnh tranh giữa những người lao động di cư 
cũng làm tăng tính dễ bị tổn thương ở quốc gia tiếp nhận, vì mỗi người lao động di cư thương 
lượng các điều kiện của riêng mình, với khả năng học hỏi kinh nghiệm từ những người đi 
trước rất hạn chế. Đổi lại, những người lao động bị bóc lột phải đối mặt với những rào cản 
đáng kể trong việc được công nhận là nạn nhân hoặc nhận bồi thường, hỗ trợ và đền bù. Nội 
dung này được phân tích chi tiết hơn dưới đây. 
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 Trước khi khởi hành 

Có một số yếu tố khiến một số lao động di cư có nhiều khả năng tìm kiếm việc làm ở nước 
ngoài hơn và khiến một số người dễ bị bóc lột và lạm dụng hơn những người khác. Ví dụ so 
với nhóm dân tộc Kinh chiếm đa số (chiếm hơn 85% dân số Việt Nam), nhóm dân tộc thiểu 
số ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa của Việt Nam được hưởng lợi hạn chế hơn từ 
sự phát triển kinh tế quốc gia trong những thập kỷ gần đây. Việc hạn chế tiếp cận nguồn lực 
này khiến một số gia đình phải di cư để tìm kiếm cơ hội việc làm được trả lương cao hơn. 
Trong một số trường hợp, mọi người sẵn sàng di cư, nhưng nhu cầu về công việc được trả 
lương cao hơn mức họ có thể kiếm được ở Việt Nam tạo ra nguy cơ bị bóc lột. Tình trạng 
kinh tế của người di cư ảnh hưởng đến các lựa chọn dành cho họ – liệu họ có đủ khả năng 
trả phí để di cư đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan hay di cư trái phép sang các nước láng 
giềng. Ngoài ra, họ có thể không được thông tin đầy đủ về cách di cư an toàn. 

Một nghiên cứu của Apland và Yarrow (2019: 31) tập trung vào Việt Nam cho thấy rằng 
'trong phần lớn các trường hợp, nạn nhân bị mua bán không bị những đối tượng tuyển mộ ép 
buộc đi, mà chủ động đưa ra quyết định di cư để tìm kiếm cơ hội hoặc sinh tồn và trở thành 
nạn nhân bị bóc lột trong hoàn cảnh đó, thường là do tính dễ bị tổn thương của họ'. Điều này 
đặc biệt áp dụng đối với trẻ em gái, những em thường xuyên phải nghỉ học để kiếm tiền phụ 
giúp gia đình hơn trẻ em trai. Một người được phỏng vấn ở Bát Xát, Lào Cai cho biết năm 
13 tuổi: “Em phải nghỉ học vì nhà đông anh chị em, em là thứ hai nên em phải nghỉ học để 
đi làm phụ giúp bố mẹ” 34. Đây là kết quả của sự bất bình đẳng giới và có liên quan đến cơ 
hội giáo dục của trẻ em gái. 

Tuy nhiên, một nghiên cứu của Dinh và cộng sự (2014) về các yếu tố dự báo nguy cơ bị mua 
bán ở Việt Nam đã phát hiện ra rằng mức thu nhập không phải yếu tố chính trong nguy cơ 
bị mua bán vì mục đích lao động mà có một yếu tố rõ ràng hơn liên quan đến trình độ học 
vấn đó là trình độ học vấn của hộ gia đình35 . Trình độ học vấn của hộ gia đình có mối liên 
hệ tiêu cực với nguy cơ bị mua bán. Dinh và cộng sự suy luận từ điều này (2014: 8) rằng 'các 
hộ gia đình có trình độ học vấn cao hơn có thể phân biệt được di cư hợp pháp với di cư trái 
phép'. Đồng thời, trình độ học vấn cá nhân có liên quan tích cực đến MBN. Dinh và cộng sự 
(2014) lập luận rằng sự liên quan này là do quyết định di cư được đưa ra ở cấp độ hộ gia 
đình. Các gia đình thường sẽ cử thành viên có học thức tốt nhất trong gia đình đi làm việc ở 
nước ngoài. Các nhà tuyển dụng có xu hướng nhắm mục tiêu vào các hộ gia đình có trình độ 
học vấn thấp vì cho rằng họ ít biết đến các kênh di cư an toàn. Mặt khác, họ cũng hướng đến 
cả những người có trình độ học vấn cao nhất vì những người này mang lại lợi nhuận cao nhất 
(Dinh và cộng sự, 2014). Điều này phù hợp với nghiên cứu do Rồng Xanh thực hiện về tất 
cả các hình thức MBN, trong đó phát hiện ra rằng đối tượng tuyển mộ nhắm mục tiêu vào 
những người nghèo, ít học ở các vùng nông thôn, nơi họ ít nhận thức được các chiêu trò lừa 
gạt (Rồng Xanh, n.d.). 

Ở Việt Nam, giới tính và tuổi tác đều được xác định là có liên quan đến tình trạng dễ bị tổn 
thương. Mặc dù tập trung nhiều vào mua bán phụ nữ và trẻ em gái để bóc lột tình dục, các 
tài liệu về MBN ở Việt Nam có xu hướng ghi nhận trải nghiệm của nam giới và trẻ em trai 
liên quan đến MBN vì mục đích bóc lột lao động nhiều hơn, mặc dù rất ít người được xác 

 
34 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, Việt Nam, tháng 12 năm 2021. 
35 Được đo bằng số năm đi học trung bình trong hộ gia đình. 
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định chính thức là nạn nhân bị mua bán (Kiss và cộng sự, 2015). Ngày càng có nhiều tài liệu 
liên quan đến nam giới và trẻ em trai làm việc trong ngành đánh cá, cũng như trong nhà máy 
và nông nghiệp (Pocock và cộng sự, 2016; Kiss và cộng sự, 2015). Nghiên cứu của Zhang 
và cộng sự (2021) phát hiện ra rằng 67,23% lao động di cư đến Nhật Bản và Đài Loan là 
nam giới. Vai trò trụ cột gia đình của nam giới, cần che chở gia đình, nhưng cũng phải thể 
hiện quyền lực và vị thế trong gia đình và cộng đồng là động lực mạnh mẽ khiến nam giới 
và trẻ em trai di cư để tìm việc làm (Hoàng, 2020). 

Tất cả những yếu tố thúc đẩy nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài này tạo ra khả năng dễ bị 
bóc lột vì các cá nhân sẵn sàng chấp nhận rủi ro để có được công việc và có thể di cư. Việc 
Chính phủ Việt Nam thúc đẩy chính sách di cư lao động như một phần của chiến lược phát 
triển đất nước cũng có thể khiến cho việc bảo vệ người lao động khó khăn hơn, một yếu tố 
mà các công ty tuyển dụng và chủ sử dụng lao động có thể lợi dụng để trục lợi. Ngoài ra, lợi 
nhuận mà các đơn vị tuyển dụng và môi giới thu được có thể dẫn đến việc người di cư bị coi 
là hàng hóa tạo ra doanh thu thay vì là khách hàng yêu cầu dịch vụ từ các nhà tuyển dụng. 
Đây là vấn đề đã được ILO chỉ ra (xem ILO, 2020: 2). Mặc dù không phải tất cả các nhà 
tuyển dụng và môi giới đều thể hiện thái độ này, nhưng điều đó cho thấy người lao động di 
cư đang ở vị trí cuối cùng trong ngành xuất khẩu lao động. 

Một số công ty tuyển dụng gửi người lao động đi làm việc theo con đường chính thức, có 
hợp đồng. Các công ty này phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về điều kiện làm việc của người 
lao động và phải chịu sự sự kiểm soát chặt chẽ hơn của quốc gia tiếp nhận trong chuẩn bị 
trước khi khởi hành cho người lao động. Họ cung cấp cho người lao động các khóa đào tạo, 
bao gồm đào tạo ngôn ngữ cơ bản, các kỹ năng cần thiết cho công việc, kỷ luật làm việc, luật 
pháp Việt Nam và luật pháp nước sở tại liên quan đến xuất khẩu lao động. Một số đơn vị 
tuyển dụng khác không cung cấp đào tạo đầy đủ để chuẩn bị cho người di cư làm việc ở một 
quốc gia khác và áp đặt những hạn chế về điều kiện sống trong quá trình đào tạo đối với họ36. 
Điều này cho thấy một số nhà tuyển dụng tìm cách thu lợi bất chính từ xuất khẩu lao động. 

Di cư thông qua các hệ thống tuyển dụng chính thức cũng không hẳn sẽ đảm bảo có nhiều 
sự bảo vệ, quyền và tự do hơn; Rủi ro khi sử dụng môi giới tư nhân cũng không khác biệt 
đáng kể so với việc sử dụng các đơn vị được cấp phép. Trong nghiên cứu của Zhang và cộng 
sự (2021) về di cư lao động đến Nhật Bản và Đài Loan, cứ 5 công việc thì có hơn một việc 
thông qua người hỗ trợ tư nhân hoặc nhà tuyển dụng tư nhân thay vì các đơn vị chính thức. 
Vì những người hỗ trợ này tuyển lao động di cư qua “truyền miệng”, nên trong một số trường 
hợp, họ được cho là hỗ trợ tốt hơn các đơn vị tuyển dụng đã đăng ký. Ngay cả các đơn vị 
được cấp phép cũng bị phát hiện tuyển dụng lao động thông qua các mạng lưới và môi giới 
không chính thức hoặc bán giấy phép cho các công ty tư nhân (Hoàng, 2020). 

Khó xác định một nhà tuyển dụng phù hợp do thiếu kiến thức hoặc nhu cầu chọn các phương 
án rẻ hơn đã làm tăng mức độ nợ nần của người lao động có nhu cầu di cư vì họ có thể bị lừa 
và tính phí quá cao, đặc biệt do thiếu thông tin đáng tin cậy về quá trình di cư. Khi người di 
cư mắc nợ để trang trải cho chuyến đi của mình, hoặc di cư để trả các khoản nợ hiện có, họ 
có thể bị buộc phải làm việc ở nước ngoài cho đến khi trả hết nợ37. Ngoài ra, những người 

 
PPhỏng vấn ASEAN ACT tại Việt Nam. 
37 Phỏng vấn tổ chức quốc tế, Việt Nam, tháng 1 năm 2022; phỏng vấn người lao động di cư, Việt Nam, tháng 12 năm 2021. 
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di cư có ít nguồn lực hơn  nhiều khả năng lựa chọn di cư trái phép hơn là tìm đến các đơn vị 
tuyển dụng thu phí cao. 

Có mối liên kết giữa các khoản nợ phát sinh để di cư và khả năng bị bóc lột. Martin (2009) 
đã phát hiện ra rằng người lao động di cư Việt Nam có khoản nợ cao nhất trong số những 
người lao động di cư Đông Nam Á, thường vượt quá số tiền kiếm được trong năm đầu tiên 
của hợp đồng ba năm. Như O’Connell Davidson (2013) lập luận, tình trạng mắc nợ của người 
di cư trong góc độ nào đó có thể liên quan đến một số chính sách của nhà nước. Luật Người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 69/2020/QH14 (Luật 69) được 
thông qua vào năm 2020 quy định giảm các loại phí đối với người lao động di cư. Luật này 
loại bỏ nghĩa vụ người lao động di cư phải trả phí dịch vụ cùng với tiền môi giới và nghiêm 
cấm các đơn vị tuyển dụng thu tiền hoa hồng môi giới của người lao động (ILO, 2021b). Tuy 
nhiên, kể từ năm 2022, lao động di cư đến Đài Loan vẫn bị tính phí cao (Bengsten, 2022). 
Hoàng (2020) lưu ý rằng những người di cư được phỏng vấn không thể đánh giá đầy đủ bản 
chất và mức độ rủi ro, đặc biệt khi việc di cư của họ được thực hiện qua các khoản nợ, vì 
nhiều người không tham gia vào thị trường lao động chính thức trước khi di cư và không 
được tiếp cận đầy đủ thông tin khi quyết định di cư. 

Việc thiếu thông tin và đào tạo trước khi khởi hành khiến cho tính dễ bị tổn thương của người 
lao động di cư tiếp tục xảy ra khi họ đến đích38 bao gồm có sẵn các thông tin cần thiết bằng 
tiếng Việt như hợp đồng, điều kiện ở nước đến, yêu cầu đối với người lao động di cư, chi 
phí bao gồm những gì và các yêu cầu về thị thực. Mặc dù một số tổ chức phi chính phủ đã 
bắt đầu lấp đầy khoảng trống này bằng cách cung cấp thông tin cần thiết nhưng khả năng 
tiếp cận của họ với người lao động di cư vẫn còn hạn chế và người lao động di cư vẫn có thể 
trở thành nạn nhân của MBN khi không được trang bị các kỹ năng và thông tin cần thiết39. 
Những người di cư trở về cũng ngại chia sẻ trải nghiệm của họ, có thể là vì xấu hổ, cảm giác 
thất bại hoặc cho rằng không thể làm gì được. 

 Trong hành trình 

Việc thiếu kiến thức tạo ra tính dễ bị tổn thương trước khi khởi hành tiếp tục xảy ra khi người 
di cư đang quá cảnh. Nhiều người lao động di cư chưa bao giờ đi xa trước khi họ đi làm và 
không biết tài liệu do nhà tuyển dụng cung cấp có chính xác và hợp pháp hay không. Trương 
và cộng sự (2021) xác định có các trường hợp người Việt Nam di cư qua các kênh không 
chính thức bằng giấy tờ giả mạo do môi giới cung cấp. Cũng có những trường hợp nhà tuyển 
dụng buộc người di cư khai báo đã trả phí tuyển dụng thấp hơn thực tế khi rời Việt Nam, 
điều này cho thấy cách các nhà tuyển dụng vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát mức 
phí (Zhang và cộng sự, 2021). 

Nhiều người tự đi qua biên giới sang các nước láng giềng để làm việc, có giấy tờ đi lại hợp 
pháp. Tuy nhiên, có tỷ lệ đáng kể người di cư trái phép qua biên giới bằng qua mòn, đi bộ 
hoặc phương tiện giao thông. Những người di cư trái phép này dễ bị tổn thương hơn và có 
thể bị đe dọa, thiếu sự bảo vệ của pháp luật và bị bóc lột. Những người di cư như vậy có thể 
dễ dàng trở thành nạn nhân của bóc lột và lạm dụng vì họ không dám trình báo với chính 
quyền do sợ bị trục xuất hoặc bị phạt hành chính ở cả hai bên biên giới (IOM và Bộ Ngoại 

 
38 Phỏng vấn với tổ chức phi chính phủ, Việt Nam, tháng 12 năm 2021; Phỏng vấn người lao động di cư, Việt Nam, tháng 12 năm 2021 
39 Phỏng vấn với tổ chức phi chính phủ, Việt Nam, tháng 12 năm 2021; Phỏng vấn người lao động di cư, Việt Nam, tháng 12 năm 2021. 
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giao, 2017). Luật pháp Việt Nam cũng như nhiều quốc gia láng giềng có các hình phạt đối 
với hành vi vượt biên trái phép, như đã thảo luận ở trên. 

Nguy cơ bị bóc lột càng tăng lên trong quá trình di cư. Ví dụ, có những người di cư được các 
người môi giới tuyển dụng, đi đến quốc gia láng giềng với tư cách là khách du lịch vì có thể 
nhập cảnh mà không cần thị thực, nhưng từ đó họ được vận chuyển không có giấy tờ qua 
biên giới quốc gia tiếp theo hoặc trở thành không có giấy tờ ở quốc gia thứ ba hoặc thứ tư. 

 Tại điểm đến 

Như đã thảo luận ở trên, tính dễ bị tổn thương ở các quốc gia đích khác nhau tùy thuộc vào 
tuyến đường đi. Người di cư nhận thấy rằng các hành lang di cư với các phương pháp tuyển 
dụng chính thức làm giảm tính dễ bị tổn thương, mặc dù không phải là loại trừ hoàn toàn. 
Người lao động phải đối mặt với tình trạng bị bóc lột như không được trả lương, điều kiện 
làm việc nguy hiểm và bị giữ giấy tờ (Zhang, 2021). Đối với chủ sử dụng lao động, người 
lao động di cư được coi là một hình thức kinh doanh giá rẻ và thường tìm cách tối đa hóa 
điều này. 

Các cách bóc lột phổ biến của chủ sử dụng lao động bao gồm tịch thu giấy tờ tùy thân, hộ 
chiếu và giấy phép lao động hoặc thị thực. Điều này kiểm soát hiệu quả việc di chuyển của 
người lao động di cư vì họ không thể trở về nhà và không thể đi lại tự do ở nước đến. Việc 
giữ tiền lương cũng phổ biến, chủ sử dụng lao động không trả tiền làm thêm giờ nhưng yêu 
cầu làm việc nhiều giờ, hoặc khấu trừ các khoản phí, bao gồm tiền ăn ở, tiền phạt vì vi phạm 
quy tắc tại nơi làm việc hoặc chỗ ở và phí môi giới trong nước (Bengsten, 2022). Những 
hình thức bóc lột này cũng có liên quan đến các hình thức di cư chính thức, khi chủ sử dụng 
lao động vi phạm các quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, chủ sử dụng lao 
động tại Nhật Bản bị phát hiện vi phạm pháp luật như hai công ty tuyển dụng lao động Việt 
Nam thông qua chương trình đào tạo kỹ năng cho thực tập sinh đã không tổ chức đào tạo 
theo quy định (Bengsten, 2022). 

Khi người di cư đi qua các kênh không chính thức, sẽ có nguy cơ bị bóc lột và lạm dụng cao 
hơn vì chủ sử dụng lao động có thể đe dọa sẽ trình báo chính quyền. Theo đó, việc bị giữ 
tiền lương có thể rõ ràng hơn, một số chủ sử dụng lao động có hành vi xâm hại tình dục, như 
trong trường hợp của N: 

Tôi làm việc ở Thái Lan 8 năm trước khi về nước sinh con. Nhưng tôi đã làm nhiều công 
việc. Sếp đầu tiên không trả lương cho tôi trong 3 tháng đầu tiên, chỉ cho tôi tiền ăn. Ông 
ta nói tôi là sinh viên thực tập, vừa học vừa làm nên chưa có lương. Vì vậy, tôi tiếp tục làm 
việc. Dù không biết tiếng nhưng tôi đã nhờ người giúp để hỏi tiền lương nếu không tôi sẽ 
bỏ việc. Ông chủ nói muốn tôi ở lại nên nếu tôi ở lại ông ấy sẽ trả tiền. Ông ta nói nếu tôi 
bỏ đi ông ta sẽ báo cảnh sát. Tôi sợ. Vì tôi đang mắc nợ nên cố ở thêm 1 tháng. Sau đó, ông 
chủ tiếp cận tôi và yêu cầu được quan hệ tình dục. Nhưng tôi không cho. Tôi quyết định bỏ 
đi mà không báo cho ông ta, tôi bỏ lại tất cả đồ đạc của mình.Tôi giả vờ đi chợ như bình 
thường rồi bỏ đi. Tôi đã nghĩ ông chủ là người tốt nhưng không phải như vậy. Tôi đã làm 
việc 4 tháng không lương. (Phỏng vấn nữ lao động di cư trở về từ Hà Tĩnh) 40 

 

 
40 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, Việt Nam, tháng 12 năm 2021. 
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Sức ép của di cư bằng vay nợ cũng khiến một số người di cư qua các kênh chính thức phá 
hợp đồng khi họ tìm được các công việc được trả lương cao hơn mặc dù họ biết như vậy là 
trái phép. Khi ra khỏi hợp đồng, họ dễ bị tổn thương hơn vì sợ bị phạt do vi phạm pháp luật. 
Điều này ngăn cản người di cư trình báo các điều kiện bóc lột mà chủ sử dụng lao động có 
thể lạm dụng. Khi người di cư trong tình trạng bất hợp pháp ở quốc gia đích đến, họ cũng dễ 
bị tổn thương hơn. 

Mặc dù một số nước sở tại có các biện pháp bảo vệ như đường dây nóng ở Trung Quốc, 
nhưng không phải tất cả người lao động di cư đều biết và tiếp cận được những biện pháp này 
do thiếu kiến thức về ngôn ngữ và sự cô lập về mặt xã hội. Người lao động di cư theo hợp 
đồng do các đơn vị tuyển dụng hoặc chương trình do DOLAB sắp xếp được cung cấp thông 
tin về trường hợp khẩn cấp và các địa chỉ liên hệ như trung tâm trợ giúp và Tùy viên Lao 
động Việt Nam tại Đài Loan, Hàn Quốc và Ma-lai-xi-a. Ngoài ra, một số tổ chức phi chính 
phủ tại địa phương cung cấp hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán và Hiệp hội Lao động địa 
phương như ở Nhật Bản quản lý người lao động nước ngoài. Tuy nhiên, những người di cư 
trở về lưu ý rằng những người lao động di cư Việt Nam khác không sẵn sàng hỗ trợ họ, cho 
dù bằng cách giới thiệu họ vào môi trường làm việc hoặc địa điểm mới hay hỗ trợ trong các 
trường hợp bị bóc lột41. 

Một số công ty tuyển dụng duy trì liên lạc với người lao động di cư tại nơi đến thông qua 
mạng xã hội. Mặc dù có thể các công ty này không bảo vệ được người lao động nếu họ bị 
mua bán hoặc gặp các vấn đề khác khi làm việc ở nước ngoài nhưng họ có thể khuyên người 
lao động nhờ cảnh sát nước sở tại giúp đỡ42. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự hỗ trợ và 
liên hệ với đơn vị tuyển dụng còn hạn chế – đặc biệt khi di cư qua các công ty môi giới. 

 Khi trở về 

Khi trở về Việt Nam, người lao động di cư vẫn dễ bị tổn thương. Ngay cả khi họ là nạn nhân 
bị mua bán được 'giải cứu' và trao trả thì sự hỗ trợ của chính phủ cũng rất hạn chế. Ngoài ra, 
cơ quan thực thi pháp luật cũng gặp khó khăn trong việc điều tra các vụ việc MBN vì mục 
đích bóc lột lao động như: các quy định pháp lý không rõ ràng về cưỡng bức lao động và 
MBN cũng như khó thu thập chứng cứ về bóc lột từ quốc gia đích đến. 

Phải mất một thời gian dài để được nhận hỗ trợ từ Chính phủ vì những người trở về hoặc 
người di cư cần phải được xác định chính thức là nạn nhân, đây là một quá trình phức tạp. 
Một cá nhân thường chỉ được xác định là nạn nhân bị mua bán khi thủ tục tố tụng hình sự 
được bắt đầu. Điều này rất khó khi thủ phạm là chủ sử dụng lao động ở nước đến, ngoài khu 
vực tài phán của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam-khi lao động di cư trở thành MBN 
ở các quốc gia không xác định được hành vi phạm tội. Ngay cả khi MBN được xác định, 
việc tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và truy tố các vụ án ở quốc gia đến là vô cùng khó 
khăn. Khi quá trình này đang được thực hiện, những người có khả năng là nạn nhân không 
thể tiếp cận nhà tạm lánh và hỗ trợ, điều này cản trở quá trình tái hòa nhập của họ43. Nếu nạn 
nhân tự trở về và không trình báo cảnh sát, thì sẽ không được xác định chính thức mà dựa 
vào đó Chính phủ hỗ trợ cho họ. Do đó, rất ít nạn nhân nhận được hỗ trợ từ cChính phủ khi 
họ trở về. 

 
41 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, Việt Nam, tháng 1 năm 2022. 
42 Phỏng vấn công ty xuất khẩu lao động, Việt Nam, tháng 12 năm 2021. 
43 Phỏng vấn tổ chức phi chính phủ, Việt Nam, tháng 12 năm 2021. 
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Có các hỗ trợ bổ sung từ các tổ chức phi chính phủ, nhưng ban đầu các tổ chức này được 
thiết kế để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, trong khi nạn nhân của bóc lột lao động chủ yếu là nam 
giới, hỗ trợ cụ thể cho nạn nhân bị mua bán vì mục đích bóc lột lao động và đặc biệt là hỗ 
trợ cho nạn nhân nam vẫn còn hạn chế. Mất sinh kế vì sang chấn và thiếu sự hỗ trợ có thể 
dẫn đến việc tái di cư bất chấp rủi ro, vì họ vẫn cần phải kiếm thu nhập. 

Rất ít nạn nhân trình báo bị bóc lột khi họ trở về Việt Nam (Nguyễn và cộng sự, 2020). Điều 
này một phần là do họ thiếu tin tưởng vào chính quyền và cũng là do mức độ hỗ trợ được 
cung cấp hạn chế. Thời gian xử lý một vụ việc cộng với sự thiếu hiểu biết về cách trình báo 
vụ việc có ảnh hưởng mang tính quyết định đến việc có nên trình báo hành vi bóc lột hay 
không. Sự kỳ thị xã hội liên quan đến mại dâm và mua bán người vì mục đích bóc lột tình 
dục cũng ngăn cản những cá nhân bị bóc lột sức lao động trình báo vụ việc của mình (Huber 
và cộng sự, 2019). Ngoài ra, còn có một yếu tố đó là thể diện, đặc biệt là đối với những người 
đàn ông từng bị bóc lột, họ coi nhẹ những yếu tố tiêu cực để thể hiện mình là người thành 
công và có thể chu cấp cho gia đình. Hơn nữa, vì người lao động di cư muốn tìm kiếm việc 
làm ở nước ngoài và có thể mang nợ để trang trải cho chuyến đi nên ít có khả năng họ trình 
báo.. 

Mặc dù chính sách và pháp luật được thảo luận ở trên có thể tạo ra những thách thức đối với 
các cơ quan thực thi pháp luật trong việc ứng phó phù hợp với nạn MBN, nhưng còn có một 
số vấn đề khác trong việc thực thi chính sách và pháp luật. Nguyễn và cộng sự. (2020) lập 
luận rằng những hạn chế của việc thực thi pháp luật trong phát hiện và phòng ngừa MBN có 
thể ảnh hưởng đến những cải tiến của luật pháp. Một số vụ việc có thể không được xử lý nếu 
như không đủ căn cứ hay chứng cứ44. Ngoài ra, có thể có việc áp dụng pháp luật chưa thống 
nhất, năng lực thực thi pháp luật còn hạn chế, khó giải quyết vụ án một cách nhanh chóng. 
Kết quả là các ứng phó tập trung nhiều vào công tác an ninh, đặc biệt là các sáng kiến bảo 
vệ và kiểm soát biên giới và chủ yếu tập trung vào phòng chống MBN vì mục đích bóc lột 
tình dục hơn là bóc lột lao động. 

 COVID-19 

Đại dịch làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro mà những người di cư lao 
động vốn đã phải đối mặt. Đặc biệt, hạn chế đi lại dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình tuyển 
dụng, điều này có thể nguy hiểm khi các khoản phí, chi phí và nợ đã phát sinh (CREST, 
2021). Ngoài ra, một số nhà tuyển dụng đã hủy hợp đồng và công việc trở nên bấp bênh hơn 
do một số ngành công nghiệp đóng cửa, người di cư có nguy cơ bị đẩy đuổi về nước khi họ 
vẫn còn nợ nần hoặc ở lại quốc gia đến mà không thể làm việc (CREST, 2021 ). Chính phủ 
Việt Nam đã phối hợp với các nước sở tại để đòi tiền lương trong thời gian nghỉ việc do dịch 
COVID-19, gia hạn thời gian lưu trú cho người lao động tại nước sở tại và đảm bảo người 
lao động trở về an toàn45. Điều này chỉ áp dụng cho những người di cư theo hợp đồng chính 
thức và nhiều người có thể không biết về các điều khoản này. Những người lao động di cư 
trái phép sẽ miễn cưỡng tìm đến sự hỗ trợ về lãnh sự và như đã đề cập ở trên, đã có một vụ 
bê bối tham nhũng liên quan đến các khoản phí cho các chuyến bay giải cứu. 

Ngoài ra, các nước sở tại tập trung hơn vào bảo vệ công dân của mình mà ít quan tâm đến 
người lao động di cư. Ở một số quốc gia, người lao động di cư phải đối mặt với những hạn 

 
44 Phỏng vấn tổ chức phi chính phủ, Việt Nam, tháng 12 năm 2021. 
45 Triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đợt cao điểm, Số. 02/CĐ-LDTBXH. 
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chế chặt chẽ hơn so với công dân nước sở tại (Buckley và cộng sự, 2022). Ví dụ, ở Đài Loan, 
lao động di cư phải tuân theo lệnh giới nghiêm mà không áp dụng cho công dân Đài Loan 
(Bengsten, 2022). 

COVID-19 làm tăng nguồn cung lao động di cư mong muốn sang các nước láng giềng do 
thiếu việc làm ở Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và việc di cư đến các điểm đến 
ưa thích đòi hỏi phải di chuyển bằng đường hàng không bị hạn chế. Trong khi đó, chủ sử 
dụng lao động không nhất thiết muốn tuyển nhiều lao động di cư hơn. Những khó khăn trong 
việc đi lại trong thời kỳ đại dịch, đặc biệt là trong năm 2020 và 2021, đã kéo dài thời gian 
chờ đợi của những người di cư và làm tăng nợ nần của họ. 

Một lao động di cư từ Thái Lan trở về Việt Nam nhấn mạnh rằng người lao động ngày càng 
phụ thuộc vào người môi giới để hỗ trợ cho hành trình tìm việc làm thuận lợi do hạn chế đi 
lại gia tăng46 

Trong thời gian COVID, người lao động không có đường về nước nên phải nhờ môi giới để 
về nước. Các công ty môi giới chọn thời điểm khó khăn để chào mời [lao động tiềm năng] 
đi làm việc ở nước ngoài. Người môi giới nhận phí môi giới hoặc cắt lương của người lao 
động47. (Phỏng vấn người trở về từ Hà Tĩnh) 

  

 
46 Phỏng vấn người lao động di cư trở về, tháng 12 năm 2021. 
47 Nhận thanh toán trực tiếp trừ từ  tiền lương của người lao động 
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6 Khả năng bảo vệ 

 Bảo vệ và hỗ trợ chính thức 

Chính phủ đã thành lập các trung tâm bảo trợ xã hội ở địa phương để cung cấp hỗ trợ cho 
những người trở về. Như đã nêu ở trên, nạn nhân phải được xác định chính thức để tiếp cận 
hỗ trợ này. Ngay cả sau khi được xác định, các hỗ trợ vẫn rất hạn chế. Các trung tâm chỉ 
cung cấp thời gian lưu trú ngắn hạn, mặc dù gần đây đã được kéo dài đến ba tháng (Hoa Kỳ, 
2021). Việc xác định đặc biệt khó khăn khi các nạn nhân trở về đến biên giới Việt Nam mà 
không có giấy tờ. Điều này gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc của họ và thường liên 
quan đến các cuộc lấy lời khai kéo dài mà nhiều nạn nhân tìm cách trốn tránh vì có thể gây 
sang chấn, thay vào đó họ muốn quay trở về mà không bị phát hiện. Việc xác định nạn nhân 
bị mua bán cũng đòi hỏi phải xác định được thủ phạm, điều này rất khó trong các trường hợp 
bóc lột lao động vì thủ phạm có thể là chủ sử dụng lao động ở quốc gia đích đến. 

Mặc dù luật pháp và chính sách đang bắt đầu phản ánh thực tế rằng MBN là một hiện tượng 
rộng hơn so với MBN vì mục đích bóc lột tình dục, các cơ chế hỗ trợ vẫn chủ yếu tập trung 
vào phụ nữ và trẻ em và chủ yếu là bóc lột tình dục. Có các trung tâm bảo trợ xã hội do Bộ 
LĐTBXH quản lý hoạt động trên khắp Việt Nam, nhưng hỗ trợ cho nam giới và trẻ em trai 
rất hạn chế. Cũng cần có nhiều nhân viên xã hội hơn để hỗ trợ đầy đủ cho các nạn nhân bị 
bóc lột lao động. 

Các cơ chế khác bao gồm Đường dây nóng 111 do Bộ LĐTBXH thành lập. Ban đầu, đường 
dây nóng tập trung vào các vấn đề về quyền trẻ em từ năm 2013 nhưng mở rộng sang lĩnh 
vực MBN từ năm 2019. Đường dây nóng cung cấp dịch vụ tư vấn về các trường hợp MBN 
và kết nối các cá nhân với các cơ sở trợ giúp xã hội cũng như các hỗ trợ khác. Trong năm 
2021, đường dây nóng đã kết nối được 45 nạn nhân để hỗ trợ, nhưng không rõ sự phân tách 
theo các hình thức mua bán người. 

Bên cạnh các cơ chế hỗ trợ này, biện pháp chính để giải quyết vấn đề bóc lột là lĩnh vực tư 
pháp hình sự mặc dù như đã thảo luận ở trên, biện pháp này cũng có những hạn chế. Báo cáo 
MBN của Hoa Kỳ tạo động lực để tăng cường truy tố, nhằm quay trở lại xếp hạng Mức 2; 
nhưng cần chú trọng vào điều tra và kết án mới cũng như truy tố các vụ án hiện có. 

 Bảo vệ và hỗ trợ ngoài nhà nước 

Có nhiều hỗ trợ hơn cho các nạn nhân bị mua bán vì mục đích bóc lột lao động từ các tổ 
chức phi chính phủ. Có một số tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế đang hoạt động tại 
Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống MBN. 

Các tổ chức phi chính phủ cung cấp hỗ trợ trực tiếp, điều này có thể quan trọng trong quá 
trình tái hòa nhập và thậm chí là giải cứu. Bao gồm: 

 Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh – tổ chức cung cấp nơi tạm lánh ngắn hạn, tiến hành nâng 
cao nhận thức về nguy cơ bị mua bán, vận hành đường dây nóng và dịch vụ giải cứu, và 
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một nhóm hỗ trợ đồng đẳng từ nhưng người di cư không chính thức. Rồng Xanh cũng hỗ 
trợ trẻ em di cư trong nước làm việc trong ngành dệt may. 

 Tổ chức quốc tế Hagar – cung cấp hỗ trợ tâm lý và nơi tạm lánh cho nạn nhân nếu cần. 

 Tổ chức Vòng tay Thái Bình – hỗ trợ các nhà tạm lánh ở hai tỉnh để hỗ trợ các nạn nhân 
được trao trả, không giới hạn thời gian lưu trú và tiến hành nâng cao nhận thức về nguy 
cơ bị mua bán và di cư an toàn. 

 Trung tâm phụ nữ và phát triển-Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam48 (mô hình bán công) 
– quản lý các Ngôi nhà Bình Yên tại Hà Nội và Cần Thơ được thành lập để hỗ trợ nạn 
nhân của bạo lực trên cơ sở giới (GBV), đã mở rộng bao gồm cả phụ nữ và trẻ em bị mua 
bán. Nạn nhân có thể ở lại trong sáu tháng và được hỗ trợ trên diện rộng. Hội Liên hiệp 
Phụ nữ có liên kết với Công an tại biên giới và có thể chuyển tuyến nạn nhân, đồng thời 
với sự hỗ trợ của IOM, Hội cũng điều hành Văn phòng Dịch vụ Một điểm đến (OSSO) 
tại một số tỉnh và thành phố để hỗ trợ phụ nữ di cư trở về. 

Sự hỗ trợ do các tổ chức này cung cấp ban đầu tập trung vào nạn nhân bị mua bán vì mục 
đích bóc lột tình dục và/hoặc bạo lực gia đình. Mặc dù đã được mở rộng để tập trung hơn 
vào MBN, bao gồm cả MBN vì mục đích bóc lột lao động, nhưng trọng tâm chủ yếu vẫn là 
phụ nữ và trẻ em với sự hỗ trợ rất hạn chế dành cho nam giới. Các hoạt động có xu hướng 
áp dụng cùng một mô hình đã được áp dụng cho MBN vì mục đích bóc lột tình dục, bao gồm 
nơi tạm lánh, hỗ trợ tâm lý xã hội và đào tạo sinh kế, mà không xem xét các cách tiếp cận 
sáng tạo hơn đối với bóc lột lao động để hòa nhập hơn với xã hội thay vì rút lại sự hỗ trợ cho 
nạn nhân. Ngoài ra, sự hỗ trợ bị hạn chế bởi các hạn chế về kinh phí và năng lực, cũng như 
sự cạnh tranh về tài trợ giữa các tổ chức. 

 

 Khả năng lên tiếng 

Mặc dù người lao động di cư ở dưới cùng của hệ thống phân cấp kinh tế, nhưng họ cũng có 
quyền tự quyết. Quyết định di cư rất phức tạp, với nhiều yếu tố thúc đẩy họ làm việc ở nước 
ngoài. Các lựa chọn trở nên khó khăn hơn do thiếu thông tin đầy đủ, môi giới và nhà tuyển 
dụng tìm cách trục lợi và chiến lược phát triển của Chính phủ tập trung vào xuất khẩu lao 
động. Tuy nhiên, trước khi khởi hành, người di cư đưa ra quyết định trên cơ sở thông tin và 
nguồn lực mà họ có, mặc dù thường là rất hạn chế.  

Theo dữ liệu hiện có, cũng như dữ liệu được thu thập bởi nghiên cứu này, tỷ lệ người Việt 
Nam phải đối mặt với tình trạng bóc lột đến mức không thể rời bỏ công việc của mình dường 
như là tương đối hiếm. Rõ ràng là người lao động di cư tự xử lý các tình huống bị bóc lột 
bằng các nguồn lực và kiến thức họ có, tuy nhiên còn hạn chế. 

Người lao động có thể khiếu nại với chủ sử dụng lao động, nhưng họ có nguy cơ bị sa thải 
và không nhận được bất kỳ khoản lương nào như đã thảo luận trong trường hợp của N ở trên. 
Một người lao động có thể đến gặp cảnh sát, nhưng tùy thuộc vào tình trạng của mình, họ có 
thể bị trục xuất. Tương tự, người lao động có thể đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt 
Nam (nếu họ ở thủ đô), nhưng xét đến quy trình phức tạp để được công nhận là nạn nhân, 
điều này có thể không mang lại kết quả khả quan. Tùy thuộc vào cách chi trả cho việc di cư, 

 
48 Mặc dù là một đơn vị hành chính nhà nước nhưng nó vẫn được đưa vào đây vì hoạt động khá độc lập. 
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nhu cầu trả nợ hoặc gửi tiền về có thể là một trở ngại đáng kể đối với việc tố cáo hành vi bóc 
lột. Nhìn chung, người lao động di cư có xu hướng tránh tiếp xúc với chính quyền. 

Đổi lại, những người lao động di cư tìm mọi cách để lựa chọn từ những gì họ có. Rất ít nạn 
nhân bị mua bán vì bóc lột lao động trình báo vụ việc của mình. Điều này là do quy trình và 
thời gian cần thiết để được xác định là nạn nhân và nhiều người không biết cách trình báo. 
Khi trở về, người di cư thậm chí có thể không thông báo cho chính quyền49. Sự thiếu kết nối 
này cũng có tác động dây chuyền đối với những người di cư trong tương lai, vì kinh nghiệm 
của người đã di cư không được sử dụng để cung cấp thông tin cho những người có mong 
muốn di cư. Một số mạng lưới đã được hình thành để kết nối những người lao động di cư trở 
về, bao gồm mạng lưới hỗ trợ đồng đẳng không chính thức và các hiệp hội của người lao 
động di cư như Mạng lưới Người di cư Mê kông (MMN) và Mạng lưới Di cư trong nước 
Chính thức và Không chính thức tại Việt Nam. Những mạng lưới này đang bắt đầu vượt qua 
các rào cản ngại chia sẻ kinh nghiệm như đã thảo luận trước đó. 

  

 
49 Phỏng vấn cơ quan nhà nước, Việt Nam, tháng 1 năm 2022 
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7 Kết luận và khuyến nghị 

Kết luận 

Người lao động di cư Việt Nam có nguy cơ bị bóc lột và lạm dụng. Người lao động chấp 
nhận rủi ro khi di cư để làm việc và có xu hướng tự giải quyết việc bị bóc lột hơn là trình 
báo với chính quyền. Điều này phát sinh từ các vấn đề mà họ trực tiếp gặp phải như các đơn 
vị tuyển dụng tính phí cao, nợ nần do vay mượn để làm thủ tục, thiếu thông tin và đôi khi là 
tình trạng bất hợp pháp của họ. Đó cũng có thể do việc thiếu các dịch vụ hỗ trợ, khó khăn 
trong việc điều tra các vụ việc và thiếu động cơ trình báo các vụ việc.  

Các trở ngại chính để giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương 

Chính phủ muốn thúc đẩy lao động di cư, đây là yếu tố trọng tâm trong chiến lược phát triển 
của đất nước50. Các đơn vị tuyển dụng và môi giới tạo ra lợi nhuận bằng cách tuyển dụng 
người lao động và kết nối họ tới chủ sử dụng lao động ở nước ngoài. Chủ sử dụng lao động 
được tiếp cận với nguồn lao động rẻ hơn, giúp gia tăng tỷ suất lợi nhuận của họ. Do đó, hạn 
chế động lực thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề dễ bị tổn thương và thay đổi tính năng động 
của việc di cư lao động.  

Mạng lưới chiến lược và liên minh 

Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho người lao động trở về là rất cần thiết để họ tái hòa nhập. 
So với các cơ sở tạm lánh do nhà nước quản lý, các cơ sở tạm lánh do các tổ chức phi chính 
phủ quản lý cung cấp chỗ ở dài hạn hơn cùng với các hỗ trợ khác theo nguyện vọng của nạn 
nhân bị mua bán, mặc dù những hỗ trợ này còn hạn chế và chưa được thiết kế phù hợp với 
nhu cầu của những người lao động di cư đã từng bị bóc lột. Ngoài ra cũng có thể có sự cạnh 
tranh giữa các tổ chức phi chính phủ trong việc quảng bá kết quả của tổ chức mình với các 
nhà tài trợ51. 

Hiện tại, Việt Nam chưa có Bản ghi nhớ hợp tác về di cư lao động với tất cả các nước tiếp 
nhận, mặc dù Việt Nam có Bản ghi nhớ hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-
lai-xi-a, Đài Loan và Thái Lan, cũng như các quy trình chuẩn (SOP) về hồi hương và hỗ trợ 
nạn nhân với Lào và Cam-pu-chia. Các quy trình chuẩn này cần phải phù hợp với các tiêu 
chuẩn và cách tiếp cận quốc tế về di cư lao động, bao gồm các Tiêu chuẩn Lao động Quốc 
tế và Công ước quốc tế bảo vệ quyền của tất cả những người lao động di trú và các thành 
viên gia đình họ52, ít nhất các quy định này cũng tạo căn cứ cho sự tương tác giữa các quốc 
gia liên quan. 

Cơ cấu các cơ hội cho nguồn lực đầu tư 

Quá trình được công nhận là nạn nhân kéo dài và khó khăn, ngay cả khi một cá nhân được 
coi là nạn nhân ở quốc gia đến. Có cơ hội để thay đổi quy trình này nhằm giúp nạn nhân dễ 

 
50 Điều này có thể thay đổi khi công nghiệp phát triển ở Việt Nam tạo động lực để giữ chân người lao động trong nước 
51 Phỏng vấn tổ chức phi chính phủ, Việt Nam tháng 1 năm 2022. 
52 Phỏng vấn với cơ quan nhà nước, Việt Nam, tháng 1 năm 2022 



Nghiên cứu về quốc gia của ODI 

 
 
44

dàng được công nhận và tiếp cận hỗ trợ hơn. Liên quan đến vấn đề này là nhu cầu nâng cao 
năng lực xác định nạn nhân tại các cửa khẩu biên giới. 

Tại Trung Quốc, đường dây nóng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nạn 
nhân của hôn nhân cưỡng ép được trợ giúp. Có cơ hội cho các dịch vụ tương tự được phổ 
biến rộng rãi hơn. Do nạn nhân không muốn tiếp xúc với chính quyền ở nhiều quốc gia đích 
đến, các nguồn thông tin và hỗ trợ thay thế như Trung tâm Nguồn lực Di cư có thể do Chính 
phủ hoặc các tổ chức của người lao động di cư quản lý và được các tổ chức quốc tế như ILO 
và IOM hỗ trợ sẽ hữu ích. 

Cũng cần chú trọng hơn đến việc đào tạo trước khi đi cho người lao động di cư để cho họ 
biết về các quyền của mình, cách tìm kiếm sự hỗ trợ và đảm bảo họ được trang bị những kiến 
thức cần thiết53. 

Khuyến nghị 

Các vụ MBN vì mục đích bóc lột lao động rất phức tạp vì ít khi thỏa mãn đầy đủ định nghĩa 
về MBN tại Việt Nam và rất ít khả năng xác định được thủ phạm cụ thể. Bóc lột thường là 
kết quả của động lực di cư lao động cũng như các tác nhân của nó chứ không phải là sự thông 
đồng và ý đồ phạm tội giữa các cá nhân trong quy trình di cư từ người tuyển dụng đến người 
vận chuyển rồi đến chủ sử dụng lao động. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận đa chiều hơn các 
ứng phó thông thường đối với MBN, vốn thường được thực hiện để ứng phó với MBN vì 
mục đích bóc lột tình dục. Các lĩnh vực cần được quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam bao gồm: 

Thay đổi về chính sách và pháp luật 

 Tăng cường tính nhất quán của chính sách và pháp luật liên quan đến di cư lao động 
để ghi nhận những nguy cơ bị bóc lột và chỉ đạo việc xây dựng các cơ chế ứng phó với 
MBN cũng phải ứng phó với MBN vì mục đích bóc lột lao động. Đã có một số động thái 
theo hướng này, nhưng cần có sự nhất quán hơn để làm rõ luật nào được áp dụng khi luật 
chồng chéo hoặc không thống nhất. 

 Đơn giản hóa quy trình xác định nạn nhân. Đảm bảo rằng các cán bộ tại biên giới và 
cán bộ thực thi pháp luật tuyến đầu được đào tạo về xác định và chuyển tuyến nạn nhân. 

 Thay vì xác định thủ phạm, có thể phù hợp và hiệu quả hơn nếu đánh giá những khoảng 
trống trong việc bảo vệ, sự thiếu trách nhiệm của nhà tuyển dụng và các bên liên 
quan khác, áp dụng các hình phạt như đình chỉ giấy phép hoặc giám sát các cơ chế thẩm 
định. 

 Cơ chế khuyến khích trong lĩnh vực tư pháp hình sự cần được thay đổi để đảm bảo 
rằng các vụ án được điều tra chính xác, các bản cáo trạng được đệ trình lên cơ quan tư 
pháp và các cuộc điều tra tập trung vào những người liên quan đến việc gây tổn hại nhiều 
nhất cho người lao động di cư. 

 Cần phải tăng cường các cơ chế để đảm bảo rằng các đơn vị tuyển dụng không vi 
phạm các giới hạn pháp lý về phí tuyển dụng, bao gồm cả việc bắt người di cư khai báo 
sai các khoản phí tuyển dụng tại sân bay. Cơ chế để người di cư trình báo các vi phạm khó 
có thể thu hút được nhiều sự chú ý vì vậy cần phải thiết lập các cơ chế giám sát thay thế. 

 
53 Phỏng vấn với cơ quan nhà nước, Việt Nam, tháng 1 năm 2022; Phỏng vấn với tổ chức quốc tế, tháng 12 năm 2021. 
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 Các công ty môi giới không chính thức hiện nằm ngoài hệ thống di cư chính thức và 
do đó ít bị kiểm soát hơn. Thay vì xử lý họ, việc đưa ra một hình thức chịu trách nhiệm 
cho những người môi giới như quy trình đăng ký, sẽ cho phép họ cung cấp dịch vụ tốt 
hơn cho người di cư. 

Tăng cường các công cụ sẵn có cho người di cư 

 Đã có sự tập trung nhiều hơn vào việc đào tạo và nâng cao nhận thức trước khi khởi hành. 
Đưa những người di cư trở về tham gia khóa đào tạo sẽ đảm bảo rằng các khóa đào 
tạo này phù hợp với những gì người lao động có nguyện vọng di cư cần biết vì sẽ mang 
lại kinh nghiệm trực tiếp. 

 Sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương 
trong các chương trình nâng cao nhận thức cũng sẽ củng cố cách tiếp cận bằng cách 
đảm bảo rằng những người di cư tiềm năng nhận được thông tin giống nhau. 

Hợp tác xuyên biên giới 

 Với quyền hạn hạn chế của Chính phủ Việt Nam trong việc vận động cho các quyền của 
công dân ở nước ngoài, việc hỗ trợ đàm phán các hiệp định song phương, Bản ghi 
nhớ hợp tác và thỏa thuận cung ứng lao động từ các quốc gia tiếp nhận, đặc biệt là 
trong khu vực ASEAN sẽ có lợi. 

 Vận động các quốc gia tiếp nhận duy trì các điều khoản trong các hiệp định song 
phương và bảo vệ quyền của người lao động di cư – đánh giá cao những lợi ích kinh 
tế mà họ mang lại – cũng rất cần thiết. Đây có thể là một vai trò của ASEAN. 

 Hỗ trợ cho các Trung tâm Nguồn lực Di cư ở các quốc gia tiếp nhận sẽ cung cấp 
phương tiện cho người lao động di cư để có được thông tin, tìm kiếm tư vấn và trình báo 
các vụ việc. Điều này đòi hỏi có các cơ chế bảo vệ để phòng tránh việc trục xuất và phân 
biệt đối xử, nếu không, người di cư sẽ tránh xa các trung tâm này như cách họ tránh xa 
các đại sứ quán. Thông tin về các trung tâm này sẽ cần được đưa vào các cuộc họp trước 
khi khởi hành. 

 Tăng cường hợp tác giữa các quan chức thực thi pháp luật và biên giới thông qua 
đào tạo chung, điều này cũng sẽ giúp xây dựng mối quan hệ giữa các cơ quan chức năng 
từ các quốc gia khác nhau, tăng cường hợp tác và cải thiện trải nghiệm của các nạn nhân 
bị mua bán vì mục đích bóc lột lao động bằng cách tăng cường xác định và đảm bảo nạn 
nhân được chuyển tuyến phù hợp. Đào tạo nên tập trung vào việc xác định nạn nhân, 
động lực di cư lao động ở các quốc gia tương ứng và quy trình chuyển tuyến. Có sự tham 
gia của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống MBN vì mục 
đích bóc lột lao động cũng sẽ giúp cải thiện lòng tin. 

Điều chỉnh cách tiếp cận với lao động di cư 

 Các dịch vụ hỗ trợ hiện tại phù hợp hơn với các nạn nhân bị bóc lột tình dục và có 
quá ít dịch vụ hỗ trợ. Hơn nữa, các loại hỗ trợ khác nhau, chẳng hạn như các dịch vụ 
trong cộng đồng có thể phù hợp hơn. Bất kỳ dịch vụ nào như vậy cần được điều chỉnh để 
phù hợp với nam giới và trẻ em trai cũng như phụ nữ và trẻ em gái và cũng có thể được 
sử dụng để tổ chức các nhóm hỗ trợ người di cư. 
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 Tuyển dụng trực tuyến đang gia tăng. Cần phải hiểu rõ hơn về tác động của điều này 
đối với động lực của di cư lao động và cách tăng cường bảo vệ cho những người di cư 
trong tương lai. 

 Nhân viên Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam cần được đào tạo về cách hỗ trợ 
người lao động di cư/nạn nhân bị mua bán và các bước ban đầu trong việc xử lý trình báo 
và tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ công dân Việt Nam ở nước ngoài. 
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